	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ AN TOÀN THỰC PHẨM
________________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày   tháng    năm 2026



BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH
DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC, VẬN HÀNH HỆ THỐNG KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM DỰA TRÊN QUẢN LÝ, KIỂM SOÁT NGUY CƠ VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG CHUỖI CUNG ỨNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỚI VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

I. CÁCH ĐỌC BẢN SO SÁNH
1. Cột “Quy phạm pháp luật hiện hành” chỉ nêu điều, khoản của văn bản trung ương có liên quan, còn hiệu lực tại thời điểm tháng 10/2026; phần đặt trong ngoặc kép là trích nguyên văn, phần ghi “(nội dung chính)” là tóm lược. “Chưa có quy định” được ghi khi trong các văn bản đã rà soát không có quy phạm tương ứng.
2. Cột “Dự thảo văn bản” nêu tên điều và nội dung chính các khoản của dự thảo Quyết định và dự thảo Quy định (bản chỉnh lý ngày 19/10/2026); nguyên văn xem tại dự thảo.
3. Cột “Thuyết minh” gồm: (i) nội dung chính và lý do; (ii) phân loại theo bảng tại Mục II: (A) quy định khác văn bản của Chính phủ, Bộ; (B) nội dung chưa có quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ; (C) dẫn chiếu, tuân thủ văn bản trung ương; (iii) thay đổi so với dự thảo Quyết định và dự thảo Quy định lập trước khi rà soát (38 điều) (sau đây gọi là bản trước chỉnh lý; số điều, khoản ghi theo bản này), trong đó có việc tiếp thu Công văn số 12384/STP-VB ngày 24/9/2026 của Sở Tư pháp; (iv) nội dung phân quyền, phân cấp, thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (nếu có).
4. Tên văn bản viết tắt: Luật PTĐT — Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16; Luật ATTP — Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12; Luật BHVBQPPL — Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; Luật CLSPHH — Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 78/2025/QH15; Luật Dữ liệu — Luật số 60/2024/QH15; Luật BVDLCN — Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15; NĐ 15/2018 — Nghị định số 15/2018/NĐ-CP (tiếp tục áp dụng do Nghị định số 46/2026/NĐ-CP bị tạm ngưng hiệu lực theo Nghị quyết số 15/2026/NQ-CP); NĐ 37/2026 — Nghị định số 37/2026/NĐ-CP; NĐ 63/2010 — Nghị định số 63/2010/NĐ-CP; NĐ 187/2025 — Nghị định số 187/2025/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 78/2025/NĐ-CP; NĐ 217/2025 — Nghị định số 217/2025/NĐ-CP; TT 48/2015 — Thông tư số 48/2015/TT-BYT (khoản 3 Điều 7 sửa đổi bởi Thông tư số 17/2023/TT-BYT); TT 17/2026 — Thông tư số 17/2026/TT-BYT; TT 25/2019 — Thông tư số 25/2019/TT-BYT; TT 38/2018 — Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 17/2024/TT-BNNPTNT (Điều 17 theo khoản 20 Điều 1 Thông tư số 17/2024/TT-BNNPTNT, hiệu lực từ 15/01/2025); TT 56/2025 — Thông tư số 56/2025/TT-BCT; NQ 39 — Nghị quyết số 39/2026/NQ-HĐND; Hiệp định SPS — Hiệp định về việc áp dụng các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động thực vật (WTO); Hiệp định CPTPP — Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nêu trong văn bản trích dẫn nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
II. TỔNG HỢP NỘI DUNG QUY ĐỊNH KHÁC VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG
Theo khoản 1, điểm a khoản 4 Điều 7 Luật PTĐT và điểm a khoản 3 Điều 7 NQ 39, nội dung quy định khác văn bản của cơ quan nhà nước ở trung ương hoặc chưa có quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ phải được đánh giá sự cần thiết, tính cân đối, hợp lý. Bảng dưới đây liệt kê đích danh từng nội dung; nội dung không được liệt kê là nội dung tuân thủ văn bản trung ương.
	Nội dung của dự thảo Quy định
	Văn bản trung ương đối chiếu
	Loại
	Lý do

	K1-a Điểm rủi ro R xác định cho từng mối nguy gắn với sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm, cơ sở và quan hệ cung ứng; hệ số k xác định theo tiêu chí tại Phụ lục kèm theo Quy định (vận dụng có điều chỉnh Phụ lục VI), có tính đến khả năng kiểm soát chuỗi cung ứng; bảng k điều chỉnh (khoản 4 Điều 3, khoản 1 Điều 15, Mục I.2 Phụ lục)
	NĐ 37/2026: khoản 3 Điều 4 (bộ quản lý ngành quy định yêu cầu đặc thù); điểm b khoản 3 Điều 5; Phụ lục VI mục III.3 (“Mỗi một sản phẩm, hàng hóa có một hệ số tác động ‘k’ duy nhất”)
	(A)
	Vận dụng có điều chỉnh phương pháp do Chính phủ quy định (khoản 1 Điều 7 Luật PTĐT): khác về đối tượng đánh giá (mối nguy gắn với cơ sở, quan hệ cung ứng thay vì sản phẩm, hàng hóa), về hệ số k (không duy nhất cho mỗi sản phẩm) và tiêu chí k (bổ sung phạm vi phân phối tại mức 0,8; cảnh báo của cơ quan có thẩm quyền trong nước, nước ngoài, tổ chức quốc tế được xử lý cùng tiêu chí tại mức 0 và 0,8; không sử dụng yếu tố xuyên biên giới làm tiêu chí riêng tại mức 0,5). Khoản 4 Mục II Phụ lục (trạng thái D xác định theo cùng tiêu chí đối với thực phẩm trong nước và nhập khẩu) là nội dung bổ sung trong phạm vi tổ chức, vận hành Hệ thống (Phụ lục VI Nghị định số 37/2026/NĐ-CP không quy định trạng thái độ tin cậy dữ liệu). Lý do điều chỉnh tiêu chí k và bổ sung khoản 4 Mục II Phụ lục: bảo đảm tiêu chí áp dụng thống nhất đối với thực phẩm sản xuất trong nước và thực phẩm nhập khẩu (khoản 4 Điều 4 dự thảo Quy định; điểm a khoản 4 Điều 68 Luật ATTP; khoản 3 Điều 2 và điểm a khoản 1 Phụ lục C Hiệp định SPS). Hệ quả: tham vấn Bộ Khoa học và Công nghệ (khoản 5 Điều 5 NĐ 37/2026); nội dung báo cáo Chính phủ theo điểm b khoản 4 Điều 57 Luật PTĐT.

	K2 Tiêu chí nhóm thực phẩm ưu tiên; danh sách cụ thể xác định trong kế hoạch kiểm tra chuyên đề do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt (khoản 10 Điều 3, Điều 16, khoản 3 Điều 17)
	NĐ 37/2026 khoản 2 Điều 5 (bộ quản lý ngành ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro trung bình, cao); Phụ lục VI mục III.3, mức k = 0,8 (tiêu chí “nhóm dễ bị tổn thương”, “cảnh báo, khuyến cáo từ các tổ chức quốc tế liên quan”); NĐ 217/2025 điểm a khoản 2 Điều 7
	(A) – ranh giới
	Tiêu chí tại điểm d, đ khoản 1 Điều 16 gần trùng tiêu chí mức k = 0,8 của Phụ lục VI → được nêu đích danh khi tham vấn Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ. Ranh giới: nhóm ưu tiên chỉ dùng để lựa chọn, sắp xếp đối tượng kiểm tra; không làm phát sinh yêu cầu công bố, quy chuẩn, truy xuất bắt buộc, kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu hay nghĩa vụ nào của cơ sở (khoản 2 Điều 16); không thay Danh mục của Bộ (khoản 3 Điều 4, điểm a khoản 1 Điều 16).

	K3 Kế hoạch kiểm tra hằng năm gồm các kế hoạch kiểm tra chuyên đề xác định theo nhóm thực phẩm ưu tiên và mức ưu tiên; gửi cơ quan thanh tra (khoản 1, khoản 2 Điều 20)
	Luật ATTP điểm a khoản 2 Điều 69; NĐ 217/2025 điểm a khoản 2 Điều 7, điểm c khoản 2 Điều 11; TT 17/2026 khoản 3, khoản 4 Điều 4
	(C)
	Không thay đổi chủ thể phê duyệt; gửi Thanh tra Thành phố (NĐ 217/2025) và, đối với lĩnh vực y tế, Thanh tra Chính phủ (TT 17/2026).

	K4 Tần suất kiểm tra theo kế hoạch (khoản 3 Điều 20)
	TT 48/2015 khoản 3 Điều 7 (sửa đổi); TT 38/2018 điểm c khoản 4 Điều 17: không quá 01 lần/cơ sở/năm; TT 56/2025: không quy định tần suất
	(C) có điều kiện
	Dự thảo không đặt tần suất riêng; mức ưu tiên chỉ quyết định thứ tự lựa chọn; lĩnh vực nông nghiệp đã có tần suất 01 lần/cơ sở/năm theo quy định của Bộ; lĩnh vực Công Thương theo NĐ 217/2025; đối với cơ sở thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế không làm phát sinh quá 01 lần kiểm tra theo kế hoạch/năm/cơ sở; lần kiểm tra tiếp theo chỉ theo Điều 21; ngoại lệ tại khoản 3 Điều 7 TT 48/2015 dẫn chiếu Điều 8 của Thông tư này, nhưng Điều 8 đã hết hiệu lực từ ngày 01/6/2026 (khoản 2 Điều 13 TT 17/2026).

	K5 Mức 1 là căn cứ để người có thẩm quyền xem xét kiểm tra không theo kế hoạch (khoản 1 Điều 17, Điều 21, Mục III Phụ lục)
	NĐ 217/2025 Điều 6, điểm a, b khoản 2 Điều 11
	(C)
	Quyết định kiểm tra do người có thẩm quyền ban hành theo căn cứ của NĐ 217/2025; Mức 1 không tự động làm phát sinh quyết định kiểm tra.

	K6 Kết quả kiểm tra của cơ quan thuộc Thành phố đã cập nhật trong 12 tháng được dùng thay cho kiểm tra lại cùng nội dung (khoản 2 Điều 22)
	NĐ 217/2025 khoản 2, khoản 5 Điều 4
	(B)
	Thi hành nguyên tắc không chồng chéo, trùng lặp và ưu tiên kiểm tra dựa trên dữ liệu điện tử; chỉ ràng buộc cơ quan thuộc Thành phố, không ràng buộc cơ quan trung ương.

	K7 Kết nối Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia (khoản 3 Điều 13, khoản 2 Điều 32)
	NĐ 37/2026 khoản 8 Điều 23, khoản 2 Điều 26
	(C)
	Chỉ trong hai trường hợp của khoản 8 Điều 23; bỏ luồng khai báo bắt buộc trên Cổng quốc gia tại điểm b khoản 8 Điều 6 bản trước chỉnh lý.

	K8 Nghĩa vụ dữ liệu của cơ sở (khoản 3 Điều 6, khoản 1 Điều 32)
	Luật ATTP khoản 1 Điều 54, điểm a khoản 2 Điều 70; NĐ 15/2018 Điều 35; TT 25/2019 khoản 2, khoản 3 Điều 7; NĐ 37/2026 khoản 2 Điều 26
	(C)
	Chỉ nghĩa vụ pháp luật hiện hành đã quy định, đúng trường hợp và thời hạn; không đặt nghĩa vụ khai báo dữ liệu thường xuyên, định kỳ đối với cơ sở (phương án được lựa chọn, sau đây gọi là PA2).

	K9 Cơ sở được xem dữ liệu đã có kết luận, gửi ý kiến, bổ sung dữ liệu; Sở An toàn thực phẩm xem xét khi rà soát, lập kế hoạch (Điều 12)
	NĐ 63/2010 khoản 1 Điều 3; Luật ATTP điểm d khoản 1 Điều 69
	(B)
	Cơ chế phản hồi nghiệp vụ, không có hồ sơ, thời hạn, văn bản kết quả → không phải thủ tục hành chính.

	K10 Thời hạn 03 ngày làm việc (*) cơ quan thuộc Thành phố cập nhật kết quả kiểm tra vào Hệ thống (khoản 1 Điều 22)
	TT 17/2026 khoản 2, khoản 3 Điều 10 (thời hạn báo cáo, văn bản kết quả kiểm tra — lĩnh vực y tế)
	(B)
	Nghĩa vụ nội bộ tính từ ngày ban hành văn bản xác định kết quả cuối cùng; không rút ngắn thời hạn của TT 17/2026. Thời hạn 03 ngày làm việc là thông số ban đầu, được đánh giá, hiệu chỉnh sau 01 năm thi hành (khoản 1 Điều 35 dự thảo Quy định).

	K11 Cảnh báo của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài, tổ chức quốc tế được sử dụng để lựa chọn, xác minh khi sản phẩm có mặt trên địa bàn (điểm d khoản 1 Điều 16, điểm b khoản 1 Điều 21, khoản 4 Mục III Phụ lục)
	NĐ 15/2018 điểm c khoản 3 Điều 17 (kiểm tra chặt đối với thực phẩm nhập khẩu)
	(B)
	Không áp dụng biện pháp tại khâu nhập khẩu; chỉ dùng cho thực phẩm đang lưu thông trên địa bàn, áp dụng cùng tiêu chí với cảnh báo trong nước; tiêu chí cảnh báo trong bảng hệ số k (Mục I.2 Phụ lục) xử lý theo dòng K1-a.

	K12 Không công khai điểm R, mức ưu tiên, việc cơ sở được lựa chọn vào kế hoạch kiểm tra, chỉ báo chưa xác minh (khoản 2 Điều 11, khoản 3 Điều 12)
	Luật ATTP điểm a, b khoản 4 Điều 68
	(B)
	Điểm b khoản 4 Điều 68 chỉ bảo vệ kết quả kiểm tra của cơ sở được kiểm tra khi chưa có kết luận; các thông tin trước kiểm tra là lựa chọn chính sách của Quy định (xem thuyết minh Điều 11).


Hệ quả về trình tự: (1) mọi dòng (A) và (B) được đánh giá tại Tờ trình mục I.3 và Báo cáo đánh giá tác động của chính sách (điểm a khoản 4 Điều 7 Luật PTĐT; điểm a khoản 3, điểm đ khoản 2 Điều 7 NQ 39); (2) tham vấn Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có liên quan (điểm d khoản 4 Điều 7 Luật PTĐT; điểm a khoản 1 Điều 8 NQ 39; khoản 5 Điều 5 NĐ 37/2026); gửi dự thảo đến Văn phòng SPS Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) để lấy ý kiến về việc thông báo theo các điều ước quốc tế có liên quan; (3) trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày ban hành, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và báo cáo Bộ, cơ quan ngang Bộ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Bộ (điểm b, điểm c khoản 4 Điều 57 Luật PTĐT), trong đó có nội dung vận dụng có điều chỉnh Phụ lục VI NĐ 37/2026 (dòng K1-a); (4) đánh giá hiệu quả sau 01 năm thi hành (điểm đ khoản 3 Điều 57 Luật PTĐT).
III. SO SÁNH, THUYẾT MINH CHI TIẾT
	QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH
	DỰ THẢO VĂN BẢN
	THUYẾT MINH

	A. DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
	
	

	Luật PTĐT điểm c khoản 2 Điều 29: “2. Ủy ban nhân dân Thành phố có thẩm quyền: … c) Tổ chức, vận hành hệ thống kiểm tra an toàn thực phẩm dựa trên quản lý, kiểm soát nguy cơ về an toàn thực phẩm trong chuỗi cung ứng.” Luật PTĐT khoản 2 Điều 5: “… văn bản quy phạm pháp luật được ban hành để thực hiện thẩm quyền được giao trong Luật Phát triển đô thị (sau đây gọi là văn bản thi hành Luật Phát triển đô thị) …” Luật BHVBQPPL khoản 2 Điều 21: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định để quy định: … b) Biện pháp thi hành Hiến pháp, luật … c) Biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương …” Mẫu số 20 Phụ lục III NĐ 187/2025: “Căn cứ……(5); Theo đề nghị của……(6); Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định……(4).”
	Tên gọi: “QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về tổ chức, vận hành hệ thống kiểm tra an toàn thực phẩm dựa trên quản lý, kiểm soát nguy cơ về an toàn thực phẩm trong chuỗi cung ứng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”. Căn cứ: Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; Luật BHVBQPPL; Luật PTĐT; Luật ATTP; NĐ 15/2018; NĐ 217/2025; NĐ 37/2026; NQ 39. “Theo đề nghị của Giám đốc Sở An toàn thực phẩm tại Tờ trình số …/TTr-SATTP …”; “Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định ban hành Quy định về …”.
	(i) Thẩm quyền ban hành: điểm c khoản 2 Điều 29 Luật PTĐT; Quyết định là văn bản thi hành Luật PTĐT (khoản 2 Điều 5, khoản 1 Điều 7 Luật PTĐT), trình tự xây dựng theo Mục 2 Chương II NQ 39 (Điều 6 đến Điều 9); hình thức quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố (điểm b, c khoản 2 Điều 21 Luật BHVBQPPL). Tên gọi bám nguyên văn điểm c; không dùng cụm “và giám sát” vì cụm này không có trong điểm c và trùng nội hàm “giám sát” của điểm a khoản 2 Điều 29. Bổ sung căn cứ NĐ 217/2025 (hoạt động kiểm tra chuyên ngành); NĐ 37/2026 là căn cứ ban hành do Quy định vận dụng có điều chỉnh Phụ lục VI của Nghị định này (Phương án A). (ii) Không áp dụng (thể thức, căn cứ). (iii) Tiếp thu Công văn số 12384/STP-VB: mục 3.1 — giữ căn cứ NQ 39, bổ sung dấu “;” còn thiếu ở bản trước chỉnh lý; mục 3.2 — giữ cấu trúc “Ban hành Quy định về …” theo Mẫu số 20, dùng “trong chuỗi cung ứng” và không dùng “và giám sát” (giải trình: điểm c khoản 2 Điều 29 không có cụm này); mục 3.3 — bổ sung dòng “Theo đề nghị của …”, câu “Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định …”, tên cơ quan ban hành, Quốc hiệu, tiêu ngữ ở đầu Quy định. Bản trước chỉnh lý có căn cứ Luật Dữ liệu, chưa có Luật BHVBQPPL, NĐ 15/2018, NĐ 217/2025. Dòng 14 Danh mục kèm Quyết định số 5914/QĐ-UBND ghi “điểm a khoản 2 Điều 29” cho nội dung thuộc điểm c; dự thảo viện dẫn đúng điểm c, Sở An toàn thực phẩm kiến nghị Sở Tư pháp tham mưu điều chỉnh Danh mục (Quyết định số 5914/QĐ-UBND là chỉ dấu, không phải căn cứ).

	Mẫu số 20 Phụ lục III NĐ 187/2025: “Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này……(7)”
	Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tổ chức, vận hành hệ thống kiểm tra an toàn thực phẩm dựa trên quản lý, kiểm soát nguy cơ về an toàn thực phẩm trong chuỗi cung ứng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
	(i) Thống nhất tên Quy định tại Điều 1, tên Quyết định và tên Quy định. (ii) Không áp dụng. (iii) Bản trước chỉnh lý: “… kiểm soát và giám sát nguy cơ an toàn thực phẩm theo chuỗi cung ứng” → bỏ “và giám sát”, sửa “theo” thành “trong”, bổ sung “trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” (tiếp thu mục 3.2 Công văn số 12384/STP-VB).

	Luật BHVBQPPL khoản 1 Điều 53: “Thời điểm có hiệu lực … không sớm hơn 10 ngày kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương.” Luật PTĐT khoản 1 Điều 63: “Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2026 …”
	Điều 2. Hiệu lực thi hành 1. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày … 2. Văn bản được viện dẫn được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản mới.
	(i) Ngày hiệu lực xác định khi trình ký: không sớm hơn 10 ngày kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành (khoản 1 Điều 53 Luật BHVBQPPL) và không sớm hơn ngày Luật PTĐT có hiệu lực. Khoản 2 Điều 53 (văn bản quy định chi tiết) không áp dụng vì điểm c khoản 2 Điều 29 giao “tổ chức, vận hành”, không giao quy định chi tiết. Trường hợp dự thảo phải thông báo theo điều ước quốc tế, thời điểm trình ký và ngày có hiệu lực được bố trí phù hợp với thời hạn góp ý theo quy định. (ii) Không áp dụng. (iii) Giữ nguyên nội dung bản trước chỉnh lý.

	Chưa có quy định.
	Điều 3. Trách nhiệm thi hành Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm, Giám đốc Công an Thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.
	(i) Bổ sung Giám đốc Sở An toàn thực phẩm (cơ quan chủ trì tham mưu tổ chức, vận hành Hệ thống — Điều 24 Quy định). Nơi nhận bổ sung Văn phòng Chính phủ và Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ “để báo cáo”, phục vụ điểm b, c khoản 4 Điều 57 Luật PTĐT. (ii) Không áp dụng. (iii) Bản trước chỉnh lý chưa có Giám đốc Sở An toàn thực phẩm; thứ tự “phường, xã, đặc khu” sửa thành “xã, phường, đặc khu”.

	B. DỰ THẢO QUY ĐỊNH
	
	

	Mẫu số 20 Phụ lục III NĐ 187/2025 (Quy định kèm theo Quyết định có tên cơ quan ban hành, Quốc hiệu, tiêu ngữ).
	Tên Quy định và phần đầu: “QUY ĐỊNH Về tổ chức, vận hành hệ thống kiểm tra an toàn thực phẩm dựa trên quản lý, kiểm soát nguy cơ về an toàn thực phẩm trong chuỗi cung ứng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Ban hành kèm theo Quyết định số …/2026/QĐ-UBND …)”; có tên cơ quan ban hành, Quốc hiệu, tiêu ngữ.
	(i) Thể thức theo Mẫu số 20. (ii) Không áp dụng. (iii) Tiếp thu mục 3.2, 3.3 Công văn số 12384/STP-VB; sửa lỗi “2026của”, “QĐ - UBND” tại phần đầu bản trước chỉnh lý.

	Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG
	
	

	Luật PTĐT điểm c khoản 2 Điều 29 (đã trích tại Mục A). Luật PTĐT điểm b khoản 2 Điều 29: “b) Quy định quy chế cung ứng, cung cấp thông tin về nguyên liệu thực phẩm, sản phẩm thực phẩm tại Thành phố và được đưa vào Thành phố;”
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Quy định nguyên tắc, nội dung, phương thức và trách nhiệm tổ chức, vận hành hệ thống kiểm tra an toàn thực phẩm dựa trên quản lý, kiểm soát nguy cơ về an toàn thực phẩm trong chuỗi cung ứng trên địa bàn Thành phố.
	(i) Phạm vi giới hạn đúng thẩm quyền điểm c khoản 2 Điều 29. Quy định không thực hiện nội dung điểm b khoản 2 Điều 29 (quy chế cung ứng, cung cấp thông tin) vì nội dung này không có trong Danh mục kèm Quyết định số 5914/QĐ-UBND; nghĩa vụ cung cấp thông tin thường xuyên của cơ sở thuộc điểm b, không có căn cứ nếu chỉ dựa vào điểm c (lựa chọn PA2). (ii) Không áp dụng. (iii) Tiếp thu mục 3.4 Công văn số 12384/STP-VB (cấu trúc phạm vi điều chỉnh); bỏ cụm “và giám sát”.

	Chưa có quy định.
	Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, cơ quan kiểm tra chuyên ngành và đơn vị có liên quan thuộc Thành phố. 2. Cơ sở trồng trọt, chăn nuôi, giết mổ, sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, nhập khẩu, lưu thông, phân phối, kinh doanh, cung ứng thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm được lưu thông, tiêu thụ trên địa bàn. 3. Tổ chức, cá nhân tham gia vận hành kỹ thuật, cung cấp, kết nối, chia sẻ hoặc khai thác dữ liệu của Hệ thống. 4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
	(i) Khoản 1 giới hạn “thuộc Thành phố” vì Quy định không đặt nghĩa vụ cho cơ quan trung ương; dữ liệu của cơ quan trung ương được kết nối theo pháp luật hoặc thỏa thuận (khoản 2 Điều 6). (ii) Không áp dụng. (iii) Tiếp thu mục 3.4 Công văn số 12384/STP-VB: khoản 2 liệt kê loại hình cơ sở, không dùng “các công đoạn có liên quan của chuỗi cung ứng”; bổ sung khoản 4. Bản trước chỉnh lý khoản 2 ghi “Các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn Thành phố và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan”.

	Luật ATTP khoản 28 Điều 2: “Truy xuất nguồn gốc thực phẩm là việc truy tìm quá trình hình thành và lưu thông thực phẩm.” TT 25/2019 khoản 1 Điều 3: “Việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm theo nguyên tắc một bước trước - một bước sau, bảo đảm theo dõi và nhận diện được … cơ sở sản xuất, kinh doanh trước và cơ sở sản xuất, kinh doanh sau đã sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm.” Luật ATTP điểm a khoản 2 Điều 50: “Điều tra, xét nghiệm xác định các mối nguy đối với an toàn thực phẩm thuộc các nhóm tác nhân về vi sinh, hoá học và vật lý;” NĐ 37/2026 Phụ lục VI mục III.1: “R: Điểm mức độ rủi ro của sản phẩm, hàng hóa”.
	Điều 3. Giải thích từ ngữ (12 khoản): Hệ thống; mối nguy; nguy cơ; Điểm rủi ro R xác định theo Điều 15 trên cơ sở vận dụng có điều chỉnh Phụ lục VI NĐ 37/2026; chuỗi cung ứng; quan hệ cung ứng; truy xuất nguồn gốc; nguyên tắc một bước trước - một bước sau; chỉ báo bất thường (không phải kết luận vi phạm); nhóm thực phẩm ưu tiên (chỉ để lựa chọn, sắp xếp đối tượng kiểm tra); mức ưu tiên; trạng thái độ tin cậy dữ liệu D (không phải là thành phần trong công thức tính R).
	(i) Khoản 1: Hệ thống phục vụ xác định thứ tự ưu tiên lựa chọn đối tượng kiểm tra, lập kế hoạch, kiểm tra không theo kế hoạch, truy xuất. Khoản 3: dùng “nguy cơ”, không dùng “nguy cơ/rủi ro” để không đồng nhất kết quả của Quy định với “mức độ rủi ro của sản phẩm, hàng hóa” theo NĐ 37/2026. Khoản 4: R được định vị theo Phương án A — vận dụng có điều chỉnh Phụ lục VI NĐ 37/2026. Khoản 7: dùng định nghĩa của Luật ATTP. Khoản 8: theo nguyên tắc tại TT 25/2019, không còn yếu tố “cơ sở phải lưu giữ thông tin” trong định nghĩa. Khoản 10: thuật ngữ mới thay “mức nguy cơ/rủi ro ban đầu”. (ii) Khoản 4: K1-a (A); khoản 10: K2 (A) – ranh giới; các khoản khác: giải thích từ ngữ. (iii) Bản trước chỉnh lý có 15 khoản; bỏ khoản 7 (dữ liệu quản lý nguy cơ của cơ sở), khoản 11 (cảnh báo nguy cơ), khoản 13 (kiểm tra trọng điểm), khoản 14 (dữ liệu tham chiếu) do không còn được sử dụng trong dự thảo; sửa lỗi “là liệu khoa học”, “để để” (khoản 14 cũ). Khoản 4 cũ dùng R “để xác định mức độ ưu tiên quản lý, kiểm tra, giám sát” → định vị theo Phương án A.

	Luật ATTP khoản 4 Điều 3: “Quản lý an toàn thực phẩm phải được thực hiện trong suốt quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên cơ sở phân tích nguy cơ đối với an toàn thực phẩm.” Luật ATTP khoản 2 Điều 68: “Cơ quan quản lý an toàn thực phẩm thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện việc kiểm tra an toàn thực phẩm trong phạm vi địa phương theo quy định của Bộ quản lý ngành và sự phân công của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.”; khoản 5 Điều 68: “Bộ trưởng Bộ quản lý ngành quy định cụ thể về hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm …”; điểm a khoản 4 Điều 68: “Khách quan, chính xác, công khai, minh bạch, không phân biệt đối xử;” NĐ 217/2025 khoản 1 Điều 11: “Người có thẩm quyền quy định tại Điều 6 của Nghị định này ban hành quyết định kiểm tra chuyên ngành.” TT 38/2018 điểm c khoản 4 Điều 17: “Tần suất kiểm tra: không quá 01 lần/cơ sở/năm, trừ trường hợp kiểm tra đột xuất quy định tại khoản 5 Điều này.” TT 56/2025 khoản 1 Điều 1: “Thông tư này quy định về quy trình kiểm tra chuyên ngành Công Thương theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 18 Nghị định số 217/2025/NĐ-CP.” Luật CLSPHH Điều 4, điểm a khoản 4 Điều 5 (nội dung chính: luật khác quy định khác thì áp dụng luật đó và nguyên tắc không phân biệt đối xử về xuất xứ, không tạo rào cản kỹ thuật không cần thiết). Hiệp định SPS khoản 3 Điều 2; điểm a khoản 1 Phụ lục C (nội dung chính: không phân biệt đối xử tùy tiện, vô lý; thủ tục kiểm tra đối với sản phẩm nhập khẩu không kém thuận lợi hơn sản phẩm trong nước tương tự).
	Điều 4. Nguyên tắc tổ chức, vận hành Hệ thống 1. Quản lý, kiểm soát nguy cơ trên cơ sở phân tích nguy cơ, tập trung nguồn lực vào đối tượng nguy cơ cao hơn. 2. Kết quả R, chỉ báo, đề xuất của công cụ phân tích là thông tin đầu vào; đưa vào kế hoạch, ban hành quyết định kiểm tra, công bố cảnh báo do người có thẩm quyền quyết định. 3. R, mức ưu tiên, nhóm thực phẩm ưu tiên xác định theo Quy định: a) không thay phân tích nguy cơ, phân loại rủi ro, danh mục của Bộ; b) không làm phát sinh yêu cầu công bố, truy xuất bắt buộc, kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu hoặc nghĩa vụ khác của cơ sở; c) không là căn cứ kết luận vi phạm, xử phạt. 4. Áp dụng thống nhất với thực phẩm trong nước và nhập khẩu; không phân biệt đối xử theo xuất xứ, chủ thể. 5. Dùng hạ tầng, dữ liệu dùng chung của Thành phố; thu thập, chia sẻ đúng thẩm quyền, mục đích; bảo vệ bí mật, dữ liệu cá nhân. 6. Kiểm tra theo quy định của Bộ quản lý ngành và sự phân công của Ủy ban nhân dân Thành phố; thẩm quyền, trình tự theo NĐ 217/2025 và quy định của Bộ.
	(i) Khoản 2: kết quả phân tích tự động là thông tin đầu vào, phải được người có thẩm quyền xem xét (khoản 2 Điều 4, khoản 4 Điều 20). Khoản 3: Điểm R chỉ xếp thứ tự ưu tiên kiểm tra; phân tích nguy cơ là việc của ba Bộ (Điều 51 Luật ATTP); Danh mục rủi ro do Bộ ban hành. Khoản 4: áp dụng thống nhất tiêu chí đối với thực phẩm sản xuất trong nước và thực phẩm nhập khẩu đang lưu thông trên địa bàn, kể cả tiêu chí về cảnh báo và trạng thái tin cậy của dữ liệu (điểm b khoản 1 Điều 15; điểm d khoản 1 Điều 16; điểm b khoản 1 Điều 21; Mục I.2, khoản 4 Mục II, khoản 4 Mục III Phụ lục); không đặt yêu cầu, thủ tục tại khâu nhập khẩu; thủ tục kiểm tra thực hiện theo NĐ 217/2025 (khoản 3 Điều 2, Điều 8, điểm a khoản 1 và khoản 3 Phụ lục C Hiệp định SPS). Qua rà soát Hiệp định SPS và Chương 7 Hiệp định CPTPP, chưa phát hiện nội dung của dự thảo trái với các điều ước nêu trên (kết quả rà soát chi tiết tại Phụ lục, bảng 3 Báo cáo đánh giá thực trạng quan hệ xã hội). Khoản 6: Điều 29 khoản 2 điểm c Luật PTĐT và Điều 68 Luật ATTP giao hai việc khác nhau, không phải “quy định khác nhau về cùng một vấn đề”; hoạt động kiểm tra tiếp tục theo quy định của Bộ (lĩnh vực y tế: TT 17/2026; lĩnh vực nông nghiệp: TT 38/2018, Điều 17; lĩnh vực Công Thương: TT 56/2025). (ii) Khoản 3: ranh giới của K2; khoản 4: liên quan K11; khoản 6: (C). (iii) Bản trước chỉnh lý có 9 khoản; bỏ khoản 4 (cơ sở thuộc phạm vi triển khai tạo lập, khai báo, cập nhật dữ liệu — PA2), khoản 8, 9 (mức nguy cơ/rủi ro ban đầu theo NĐ 37/2026 và danh mục của Bộ — thay bằng Điều 16); nội dung khoản 2, 3, 5 cũ chuyển vào Điều 3, 13, 14, 15; khoản 7 cũ bỏ cụm “kế thừa kết quả triển khai Đề án 06”; bổ sung khoản 2, 4, 6.

	Chương II. DỮ LIỆU CỦA HỆ THỐNG, BẢO VỆ DỮ LIỆU VÀ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC
	
	

	Chưa có quy định (trong các văn bản đã rà soát, gồm NĐ 217/2025, TT 17/2026).
	Điều 5. Cấu phần của Hệ thống 1. Cơ sở dữ liệu, gồm dữ liệu về: a) cơ sở; b) sản phẩm và quan hệ cung ứng; c) giấy chứng nhận, hồ sơ công bố sản phẩm theo quy định; d) thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, cảnh báo, thu hồi; đ) giám sát, kiểm nghiệm; e) ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm; g) kiểm dịch, kiểm soát giết mổ; h) truy xuất nguồn gốc. 2. Công cụ phân tích, có các chức năng: R, D; chỉ báo bất thường; đề xuất mức ưu tiên; hỗ trợ truy xuất; theo dõi, báo cáo. 3. Quy trình vận hành, phân quyền, nhật ký, kiểm soát chất lượng dữ liệu, an toàn thông tin.
	(i) Nhóm dữ liệu xác định theo nguồn dữ liệu của cơ quan nhà nước. Dữ liệu giấy chứng nhận, hồ sơ công bố ghi “theo quy định”, không gắn tên cơ quan cấp (một phần thẩm quyền cấp được phân cấp theo Nghị định số 148/2025/NĐ-CP, hết hiệu lực từ 01/3/2027). (ii) Tổ chức Hệ thống — không thuộc bảng Mục II. (iii) Bản trước chỉnh lý (Điều 5 “Cấu trúc của Hệ thống”) có hai cấu phần; nay bổ sung dữ liệu ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ; không còn nhóm “dữ liệu về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật … đánh giá sự phù hợp” và “dữ liệu báo cáo, thống kê, phản ánh”. Tiếp thu mục 3.5 Công văn số 12384/STP-VB: không còn sử dụng cụm “chứng nhận quan trọng khác”. (iv) Ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số: công cụ phân tích của Hệ thống — đánh giá tại Mẫu số 06 mục II.3; Sở Khoa học và Công nghệ cho ý kiến (khoản 2 Điều 49 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP, sửa đổi bởi điểm b khoản 28 Điều 1 NĐ 187/2025).

	Luật Dữ liệu khoản 1, khoản 2 Điều 17 (nội dung chính: chia sẻ dữ liệu theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận; “Cơ quan nhà nước thực hiện điều phối dữ liệu thuộc phạm vi quản lý …”). Luật ATTP khoản 1 Điều 54: “Việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm đối với thực phẩm không bảo đảm an toàn do tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện trong các trường hợp sau đây: a) Khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu; b) Khi phát hiện thực phẩm do mình sản xuất, kinh doanh không bảo đảm an toàn.” Luật ATTP điểm a khoản 2 Điều 70 (nội dung chính: xuất trình, cung cấp tài liệu cho đoàn kiểm tra). NĐ 15/2018 khoản 1 Điều 35: “Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm phải lưu trữ các thông tin liên quan đến nhà sản xuất, cung cấp sản phẩm và khách hàng trong trường hợp khách hàng đã mua sản phẩm đó thông qua hợp đồng, sổ sách ghi chép hoặc các phương thức khác để phục vụ việc truy xuất nguồn gốc …” TT 25/2019 khoản 3 Điều 7: “… gửi báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm về cơ quan có thẩm quyền tối đa 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi tự phát hiện hoặc nhận được thông tin cảnh báo … hoặc yêu cầu truy xuất của cơ quan có thẩm quyền.”
	Điều 6. Nguồn dữ liệu của Hệ thống 1. Dữ liệu của cơ quan nhà nước là nguồn dữ liệu chính; Sở An toàn thực phẩm điều phối dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của Thành phố; các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã cung cấp, chia sẻ theo Chương V. 2. Dữ liệu của cơ quan trung ương kết nối, chia sẻ theo quy định của pháp luật hoặc thỏa thuận. 3. Cơ sở cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật quy định phải lưu giữ, trong trường hợp và thời hạn pháp luật quy định: a) khi được yêu cầu truy xuất thực phẩm không bảo đảm an toàn; b) khi được kiểm tra; c) khi báo cáo kết quả truy xuất theo quy định của Bộ. 4. Cơ sở, đơn vị quản lý chợ đầu mối, trung tâm phân phối được khuyến khích tự nguyện kết nối theo Điều 7.
	(i) Thực hiện PA2: không đặt nghĩa vụ khai báo thường xuyên, định kỳ; cơ sở chỉ cung cấp dữ liệu pháp luật đã buộc lưu giữ, đúng trường hợp, thời hạn; kết nối là tự nguyện; nguồn dữ liệu chính là cơ quan nhà nước. Quy định không đặt nghĩa vụ cung cấp dữ liệu cho cơ quan trung ương (khoản 2). Luật ATTP không có nghĩa vụ chung buộc cơ sở cung cấp thông tin thường xuyên cho cơ quan nhà nước. (ii) Khoản 3: K8 (C); khoản 1, 2: tổ chức dữ liệu — không thuộc bảng Mục II. (iii) Bản trước chỉnh lý (Điều 6 “Tạo lập, xác thực, đối soát và liên kết dữ liệu”) quy định cơ sở khai báo, cập nhật, xác nhận bằng tài khoản (khoản 1); đối soát quan hệ cung ứng hai đầu (khoản 2); cơ sở đề nghị hiệu chỉnh dữ liệu (khoản 6); ba phương thức cung cấp dữ liệu (khoản 8), trong đó điểm b buộc cơ sở “chưa có khả năng kết nối” khai báo trên Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc quốc gia — vượt hai trường hợp tại khoản 8 Điều 23 NĐ 37/2026. Các nội dung này được bỏ. Mục 3.6 Công văn số 12384/STP-VB (làm rõ dữ liệu “A cấp cho B, B cấp cho A”) được tiếp thu bằng việc bỏ cơ chế khai báo, xác nhận hai đầu; nguyên tắc “không mặc nhiên xác định chủ thể sai” chuyển sang khoản 2 Điều 8. (iv) Thủ tục hành chính: không còn đăng ký tài khoản, khai báo.

	NĐ 37/2026 khoản 5 Điều 22: “Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đối với các sản phẩm, hàng hóa không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này được lựa chọn thực hiện truy xuất nguồn gốc theo quy định tại Nghị định này.”; khoản 6 Điều 22: “Trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nhu cầu kết nối với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia thì thực hiện theo quy định tại Nghị định này.”
	Điều 7. Kết nối dữ liệu tự nguyện 1. Cơ sở, đơn vị quản lý chợ đầu mối, trung tâm phân phối có nhu cầu được kết nối theo hướng dẫn kỹ thuật của Sở An toàn thực phẩm; hệ thống truy xuất nguồn gốc hợp pháp đang dùng được tiếp tục sử dụng. 2. Việc kết nối là tự nguyện; không làm phát sinh nghĩa vụ, thời hạn cập nhật dữ liệu bắt buộc; được ngừng kết nối. 3. Việc tham gia hoặc không tham gia kết nối không được dùng làm yếu tố xác định R hoặc mức ưu tiên; thiếu dữ liệu tự nguyện thì R được xác định trên dữ liệu của cơ quan nhà nước.
	(i) Khoản 3: nếu cơ sở không kết nối bị xác định R cao hơn thì nghĩa vụ cung cấp thông tin (điểm b khoản 2 Điều 29 Luật PTĐT, không thực hiện) quay lại dưới hình thức “tự nguyện”; ngược lại, nếu tham gia kết nối làm giảm mức ưu tiên thì trở thành tiêu chí “tuân thủ tốt” — Quy định không đặt tiêu chí này do chưa có tiêu chí “tuân thủ tốt” được cơ quan có thẩm quyền ban hành (khoản 6 Điều 4 NĐ 217/2025). (ii) Không thuộc bảng Mục II (liên quan K8): cùng hướng khoản 5, 6 Điều 22 NĐ 37/2026, không làm phát sinh nghĩa vụ. (iii) Thay Điều 12 bản trước chỉnh lý (“Đối tượng ưu tiên kết nối dữ liệu”: cơ sở thuộc danh mục rủi ro trung bình trở lên, chợ đầu mối, cơ sở giết mổ tập trung, trung tâm phân phối, kho lạnh, suất ăn) và khoản 1 Điều 38 cũ (hệ thống truy xuất đang vận hành). (iv) Thủ tục hành chính: kết nối theo hướng dẫn kỹ thuật, không có hồ sơ, thời hạn, kết quả giải quyết — kết luận tại Mẫu số 06.

	Chưa có quy định (trong các văn bản đã rà soát). Luật ATTP điểm a khoản 4 Điều 68 (đã trích).
	Điều 8. Quản lý chất lượng dữ liệu 1. Dữ liệu thể hiện nguồn, thời điểm, chủ thể chịu trách nhiệm, trạng thái xác minh. 2. Đối chiếu giữa các nguồn; sai khác là chỉ báo bất thường, không tự động ghi đè, không mặc nhiên xác định chủ thể sai hoặc kết luận vi phạm. 3. Lưu lịch sử thay đổi; không sửa đè, xóa dữ liệu đang dùng cho kiểm tra, truy xuất, giải quyết vụ việc. 4. Dữ liệu chưa xác minh chỉ dùng xác định R tạm tính, sàng lọc, đề xuất xác minh; không dùng riêng để kết luận vi phạm.
	(i) Bảo đảm tính khách quan, chính xác của dữ liệu dùng cho lựa chọn đối tượng kiểm tra. (ii) Tổ chức Hệ thống — không thuộc bảng Mục II. (iii) Tập hợp từ khoản 4, 5 Điều 6 và khoản 4 Điều 7 bản trước chỉnh lý, khoản 2 Điều 10 cũ (không tự động ghi đè); bỏ trách nhiệm cơ sở “chủ động đề nghị hoặc thực hiện hiệu chỉnh” (khoản 6 Điều 6 cũ — PA2); câu chữ khoản 2 tiếp thu yêu cầu rõ nghĩa tại mục 3.6 Công văn số 12384/STP-VB. (iv) Chuyển đổi số: cơ chế nhật ký, không sửa đè — đánh giá tại Mẫu số 06.

	Chưa có quy định (trong các văn bản đã rà soát).
	Điều 9. Phân quyền và nhật ký dữ liệu 1. Quyền truy cập theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi địa bàn, phạm vi thông tin cần thiết để thực hiện nhiệm vụ. 2. Mọi hoạt động tạo lập, sửa đổi, đối chiếu, khai thác, chia sẻ, trích xuất dữ liệu, thay đổi quy tắc phân tích được ghi nhật ký, có thể truy vết. 3. Không được: a) sử dụng dữ liệu ngoài mục đích; b) cung cấp, mua bán, làm sai lệch, hủy hoại, khai thác trái phép dữ liệu; c) can thiệp trái phép vào chỉ báo, cảnh báo, C, k, P, R, D, mức ưu tiên.
	(i) Bảo đảm truy vết và kiểm soát quyền lực trong vận hành Hệ thống. (ii) Tổ chức Hệ thống — không thuộc bảng Mục II. (iii) Điều 24 bản trước chỉnh lý: bỏ quyền truy cập của cơ sở “để xác nhận quan hệ cung ứng” (PA2); gộp khoản 2, 3 cũ. (iv) Chuyển đổi số, an toàn thông tin — đánh giá tại Mẫu số 06.

	Luật BVDLCN điểm c khoản 1, khoản 2 Điều 19 (nội dung chính: xử lý dữ liệu cá nhân phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật được thực hiện không cần sự đồng ý của chủ thể; bên xử lý phải thiết lập cơ chế giám sát gồm quy trình và trách nhiệm, biện pháp bảo vệ và đánh giá rủi ro, kiểm tra đánh giá định kỳ, cơ chế tiếp nhận phản ánh); Điều 26 (nội dung chính: thông tin sức khỏe xử lý theo ngoại lệ khoản 1 Điều 19; không cung cấp cho tổ chức cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm ngoài trường hợp luật định).
	Điều 10. Bảo vệ dữ liệu cá nhân và an toàn thông tin 1. Xử lý dữ liệu cá nhân phục vụ quản lý nhà nước theo pháp luật; Sở An toàn thực phẩm và đơn vị vận hành thiết lập cơ chế giám sát: a) quy trình, trách nhiệm; b) biện pháp bảo vệ, đánh giá rủi ro thường xuyên; c) kiểm tra, đánh giá định kỳ; d) tiếp nhận, xử lý phản ánh. 2. Thông tin sức khỏe về ca bệnh, ngộ độc chỉ chia sẻ trong phạm vi cần thiết; không cung cấp cho tổ chức chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm ngoài trường hợp pháp luật cho phép. 3. Xác định cấp độ an toàn thông tin, biện pháp kỹ thuật, sao lưu, ứng cứu sự cố.
	(i) Bổ sung đủ bốn yếu tố của cơ chế giám sát theo khoản 2 Điều 19 Luật BVDLCN; giới hạn chia sẻ thông tin sức khỏe theo Điều 26. (ii) (C) — tuân thủ luật; không thuộc bảng Mục II. (iii) Điều 25 bản trước chỉnh lý chưa có bốn yếu tố của cơ chế giám sát; bỏ khoản 4 cũ (xử lý hành vi vi phạm — Quy định không đặt chế tài; thẩm quyền quy định mức phạt, chức danh xử phạt thuộc Hội đồng nhân dân Thành phố theo khoản 1 Điều 16 Luật PTĐT).

	Luật ATTP khoản 4 Điều 68: “Hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm phải bảo đảm nguyên tắc: a) Khách quan, chính xác, công khai, minh bạch, không phân biệt đối xử; b) Bảo vệ bí mật thông tin, tài liệu, kết quả kiểm tra liên quan đến cơ quan, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm được kiểm tra khi chưa có kết luận chính thức;”
	Điều 11. Công khai và bảo mật thông tin 1. Kết quả kiểm tra, thông tin, tài liệu thu thập trong kiểm tra không công khai khi chưa có kết luận chính thức. 2. R, mức ưu tiên, việc cơ sở được lựa chọn vào kế hoạch kiểm tra, chỉ báo chưa xác minh là thông tin phục vụ lựa chọn đối tượng kiểm tra, không công khai. 3. Công khai nguyên tắc, phương pháp, tiêu chí của Quy định; cảnh báo sản phẩm, lô sản phẩm, thu hồi, kết quả xử lý công khai theo pháp luật chuyên ngành khi đã có kết luận, quyết định.
	(i) Khoản 1 thực hiện điểm b khoản 4 Điều 68 Luật ATTP (văn nghĩa). Khoản 2 là lựa chọn chính sách theo mục đích: các thông tin này có trước kiểm tra, chưa được kiểm chứng; công khai có thể gây thiệt hại về uy tín, vị thế cạnh tranh của cơ sở khi chưa có kết luận vi phạm và làm giảm hiệu quả kiểm tra không theo kế hoạch. Yêu cầu “công khai, minh bạch” tại điểm a khoản 4 Điều 68 được bảo đảm bằng khoản 3 (công khai nguyên tắc, phương pháp, tiêu chí). (ii) Khoản 2: K12 (B); khoản 1, 3: (C). (iii) Điều 26 bản trước chỉnh lý quy định công khai “nhóm mối nguy, phương pháp đánh giá, quy trình xác định mức độ ưu tiên” và để “hạn chế tiếp cận” đối với C, k, P, R, D theo pháp luật về tiếp cận thông tin → nay quy định rõ thông tin không công khai; bỏ khoản 3 cũ (cung cấp thông tin cho báo chí — dẫn chiếu chung).

	NĐ 63/2010 khoản 1 Điều 3 (định nghĩa thủ tục hành chính: “trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ và yêu cầu, điều kiện do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định để giải quyết một công việc cụ thể liên quan đến cá nhân, tổ chức”). Luật ATTP điểm d khoản 1 Điều 69: “Giải quyết khiếu nại, tố cáo về quyết định của đoàn kiểm tra, hành vi của thành viên đoàn kiểm tra theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.” NĐ 217/2025 khoản 4 Điều 11 (đã trích).
	Điều 12. Thông tin và ý kiến của cơ sở 1. Cơ sở được xem dữ liệu về mình đã có kết luận hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận (kết quả kiểm tra, thanh tra, kiểm nghiệm, giấy chứng nhận, hồ sơ công bố). 2. Cơ sở gửi ý kiến, bổ sung dữ liệu qua Hệ thống; Sở An toàn thực phẩm xem xét khi rà soát định kỳ, lập kế hoạch hoặc có căn cứ mới; lưu vết. 3. Hệ thống không hiển thị cho cơ sở R, mức ưu tiên, việc được lựa chọn vào kế hoạch, chỉ báo chưa xác minh. 4. Quyền khiếu nại, tố cáo theo pháp luật.
	(i) Cơ chế phản hồi nghiệp vụ, không quy định thành phần hồ sơ, thời hạn trả lời, văn bản kết quả → không có yếu tố của thủ tục hành chính. Khoản 3: hiển thị mức ưu tiên cho cơ sở có thể làm lộ trạng thái trước khi kiểm tra không theo kế hoạch, trong khi pháp luật hiện hành chỉ công bố quyết định kiểm tra khi tiến hành kiểm tra (khoản 4 Điều 11 NĐ 217/2025); quy định thông báo trước 01 ngày tại khoản 2 Điều 7 TT 48/2015 đã hết hiệu lực từ 01/6/2026. (ii) K9 (B); khoản 3: K12 (B). (iii) Khoản 11 Điều 35 bản trước chỉnh lý cho cơ sở “được thông báo mức độ ưu tiên hiện hành”, “được đề nghị xem xét lại mức độ ưu tiên và được trả lời bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày làm việc”, “đề nghị … hiệu chỉnh dữ liệu” — có yếu tố cấu thành thủ tục hành chính → chuyển thành cơ chế phản hồi nghiệp vụ, không hiển thị R, mức ưu tiên. (iv) Thủ tục hành chính: không phát sinh; Bản đánh giá theo Mẫu số 06 nêu kết luận này.

	Luật ATTP khoản 1 Điều 54 (đã trích). NĐ 15/2018 khoản 2 Điều 35: “Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn [nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường], Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm đối với các sản phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.” NĐ 37/2026 khoản 2, khoản 3, điểm e khoản 5 Điều 23 (mã truy vết theo TCVN 13274, vật mang dữ liệu theo TCVN 13275, sự kiện theo TCVN 12850 hoặc GS1); khoản 8 Điều 23: “Dữ liệu truy xuất nguồn gốc kết nối, chia sẻ với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia trong các trường hợp sau: a) Sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro cao thuộc danh mục và lộ trình truy xuất nguồn gốc bắt buộc …; b) Tổ chức, cá nhân đăng ký kết nối tự nguyện …”; khoản 2 Điều 26: “Đối với sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro cao bắt buộc phải truy xuất nguồn gốc, tổ chức, cá nhân phải kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia.”
	Điều 13. Truy xuất nguồn gốc 1. Theo nguyên tắc một bước trước - một bước sau, nhằm xác định nguồn phát sinh, hướng lưu thông, phạm vi ảnh hưởng. 2. Nội dung, thời hạn lưu giữ, thời hạn báo cáo theo pháp luật về an toàn thực phẩm và quy định của Bộ. 3. Mã truy vết, vật mang dữ liệu, sự kiện theo dõi trọng yếu, kết nối Cổng quốc gia theo Điều 23, Điều 26 NĐ 37/2026 khi thuộc trường hợp áp dụng; kết nối với Hệ thống không làm phát sinh nghĩa vụ kết nối Cổng quốc gia. 4. Không cấp lại mã đối với đối tượng đã có mã hợp pháp; mã không thay nhãn, giấy chứng nhận, chứng từ.
	(i) Truy xuất trong Hệ thống là công cụ của cơ quan nhà nước; nghĩa vụ của cơ sở theo pháp luật ATTP và quy định của Bộ. Nghĩa vụ dùng mã, vật mang dữ liệu theo TCVN/GS1 chỉ phát sinh khi thuộc trường hợp áp dụng Điều 23 NĐ 37/2026. (ii) Khoản 3: K7 (C); khoản 2: (C). (iii) Hợp nhất Điều 7 đến Điều 11 bản trước chỉnh lý; bỏ “dữ liệu tối thiểu phục vụ quản lý quan hệ cung ứng trên Hệ thống” (khoản 1 Điều 8 cũ — gắn nghĩa vụ khai báo, PA2); khoản 1 Điều 9 cũ (cơ sở sử dụng mã theo TCVN như yêu cầu chung) giới hạn “khi thuộc trường hợp áp dụng”; bỏ khoản 2 Điều 11 cũ (áp dụng yêu cầu truy xuất “đầy đủ hơn” khi thuộc nhiều yêu cầu — có thể làm phát sinh yêu cầu cao hơn quy định của Bộ); nội dung “không yêu cầu cung cấp lại dữ liệu đã chia sẻ hợp pháp” (khoản 2 Điều 10 cũ) giữ tại khoản 5 Điều 4.

	Chương III. XÁC ĐỊNH NGUY CƠ VÀ MỨC ƯU TIÊN
	
	

	Luật ATTP điểm a khoản 2 Điều 50 (đã trích). Luật ATTP Điều 51: “Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn [nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường], Bộ Công thương tổ chức việc phân tích nguy cơ đối với an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý …”
	Điều 14. Nhận diện mối nguy 1. Theo nhóm sinh học, hóa học, vật lý trên cơ sở quy chuẩn, tiêu chuẩn, kết quả kiểm tra, kiểm nghiệm, giám sát, điều tra ngộ độc, cảnh báo trong nước, quốc tế, thông tin khoa học. 2. Mô tả tối thiểu: căn cứ nhận diện; sản phẩm; công đoạn, cơ sở; khả năng xảy ra; mức độ tác động; phạm vi ảnh hưởng; khả năng truy xuất; độ tin cậy dữ liệu.
	(i) Nhận diện mối nguy phục vụ xếp thứ tự ưu tiên kiểm tra; không thay hoạt động phân tích nguy cơ do ba Bộ tổ chức. (ii) Là bước của phương pháp R — gắn với K1-a. (iii) Điều 14 bản trước chỉnh lý (7 khoản, liệt kê chi tiết mối nguy sinh học, hóa học, vật lý, chất gây dị ứng, dữ liệu phân loại) được rút gọn còn 2 khoản.

	NĐ 37/2026 khoản 3 Điều 4: “… các bộ quản lý ngành, lĩnh vực quy định yêu cầu đặc thù riêng trong phương pháp xác định mức độ rủi ro định lượng cho sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi quản lý.”; điểm b khoản 3 Điều 5: “Với mỗi sản phẩm, hàng hóa cần thực hiện đánh giá mức độ rủi ro với từng mối nguy và lựa chọn mối nguy có điểm mức độ rủi ro cao nhất …”; Phụ lục VI mục III.1: “R=kxCxP”; mục III.3: “Mỗi một sản phẩm, hàng hóa có một hệ số tác động ‘k’ duy nhất.”; mục IV: Thấp R < 4,5; Trung bình 4,5 ≤ R < 16; Cao R ≥ 16. Luật PTĐT điểm đ khoản 4 Điều 7: “… Không áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn, trừ trường hợp tạm ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của văn bản hoặc bãi bỏ văn bản.”
	Điều 15. Phương pháp xác định R 1. R = k × C × P theo Phụ lục VI NĐ 37/2026, có điều chỉnh: a) R riêng cho từng mối nguy gắn với sản phẩm, cơ sở, quan hệ cung ứng; b) k theo tiêu chí tại Phụ lục kèm theo Quy định, được vận dụng có điều chỉnh từ Phụ lục VI NĐ 37/2026, có tính đến khả năng kiểm soát chuỗi cung ứng (phạm vi phân phối, số cơ sở tiếp nhận, khả năng khoanh vùng, truy xuất, thu hồi); c) giá trị C, k, P tại Phụ lục. 2. Nhiều mối nguy: C, k, P, R xác định riêng cho từng mối nguy; R của đối tượng là giá trị cao nhất có căn cứ. 3. Phân loại: a) thấp R < 4,5; b) trung bình 4,5 ≤ R < 16; c) cao R ≥ 16. 4. R tạm tính kèm D; không dùng để hạ mức ưu tiên hoặc kết luận nguy cơ thấp. 5. Thang C, k, P, công thức tính R, ngưỡng chỉ sửa bằng quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố; không thay đổi bằng điều chỉnh tham số kỹ thuật của Hệ thống.
	(i) Phương án A (vận dụng có điều chỉnh Phụ lục VI NĐ 37/2026), được cơ quan soạn thảo lựa chọn ngày 09/10/2026, là nội dung quy định khác văn bản của Chính phủ. Tờ trình và bản thuyết minh không mô tả là “kế thừa” NĐ 37/2026. Điểm b khoản 1: hệ số k xác định theo tiêu chí tại Phụ lục kèm theo Quy định (không dẫn chiếu trực tiếp tiêu chí Phụ lục VI) vì bảng k có điều chỉnh tiêu chí (Mục I.2 Phụ lục); đây là nội dung điều chỉnh so với Phụ lục VI NĐ 37/2026, nhằm bảo đảm tiêu chí áp dụng thống nhất đối với thực phẩm sản xuất trong nước và thực phẩm nhập khẩu (khoản 4 Điều 4; điểm a khoản 4 Điều 68 Luật ATTP; khoản 3 Điều 2 và điểm a khoản 1 Phụ lục C Hiệp định SPS). Khoản 5: thông số định lượng có tính quy phạm; thay đổi thông số là ban hành quy định khác, phải theo trình tự đầy đủ, không rút gọn. (ii) K1-a (A). (iii) Điều 15 bản trước chỉnh lý dùng “Điểm mức độ rủi ro”, “mức độ rủi ro … cao, trung bình, thấp” (trùng thuật ngữ NĐ 37/2026) → định vị theo Phương án A; bỏ khoản 2 cũ (sáu nhóm dữ liệu, trong đó nhóm thứ sáu giới hạn “thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương” — không thống nhất với các nhóm còn lại); bỏ khoản 10 cũ (thiếu sót dữ liệu thuộc trách nhiệm của cơ sở được dùng để xác định P) để bảo đảm tính tự nguyện tại Điều 7; nội dung “việc điều chỉnh thang C, k, P … phải thực hiện theo thẩm quyền” (Phụ lục cũ) được cụ thể hóa chủ thể, hình thức tại khoản 5. (iv) Chuyển đổi số: phương pháp được áp dụng trong công cụ phân tích — đánh giá tại Mẫu số 06 mục II.3.

	NĐ 37/2026 khoản 2 Điều 5 (đã trích). NĐ 37/2026 Phụ lục VI mục III.3, mức k = 0,8: “Ảnh hưởng tiêu cực đến nhóm dễ bị tổn thương như trẻ em, người già, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai;” “Cảnh báo, khuyến cáo từ các tổ chức quốc tế liên quan.” NĐ 217/2025 điểm a khoản 2 Điều 7 (nội dung chính: người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt). Luật PTĐT điểm d khoản 1 Điều 57: “Không thực hiện phân cấp, ủy quyền các thẩm quyền được quy định tại Luật này … Đối với thẩm quyền của … Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật khác thì việc phân cấp, ủy quyền thực hiện theo quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đó.” NĐ 217/2025 khoản 6 Điều 4: “Miễn kiểm tra thực tế đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tuân thủ tốt quy định của pháp luật.”
	Điều 16. Nhóm thực phẩm ưu tiên 1. Tiêu chí (một trong các tiêu chí): a) thuộc Danh mục rủi ro trung bình, cao của Bộ quản lý ngành đã có hiệu lực; b) đã được cơ quan có thẩm quyền xác định là nguyên nhân hoặc liên quan vụ ngộ độc trên địa bàn trong 24 tháng (*) gần nhất; c) có mẫu giám sát, kiểm nghiệm không đạt trong 12 tháng (*) gần nhất; d) có cảnh báo còn hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền trong nước, nước ngoài, tổ chức quốc tế mà sản phẩm có mặt trên địa bàn; đ) cung cấp cho bếp ăn tập thể, bếp ăn trường học, suất ăn sẵn. 2. Chỉ dùng để lựa chọn, sắp xếp đối tượng trong kế hoạch kiểm tra; không làm phát sinh yêu cầu về công bố, quy chuẩn, truy xuất bắt buộc, kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu hoặc nghĩa vụ khác của cơ sở. 3. Danh sách cụ thể xác định trong kế hoạch kiểm tra chuyên đề do Giám đốc Sở An toàn thực phẩm xây dựng, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt theo Điều 20.
	(i) Tiêu chí đặt trong Quy định (thông số quy phạm); danh sách cụ thể là nội dung của kế hoạch kiểm tra chuyên đề — thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố theo điểm a khoản 2 Điều 7 NĐ 217/2025, thuộc đoạn 2 điểm d khoản 1 Điều 57 Luật PTĐT, không phải phân cấp thẩm quyền tại điểm c khoản 2 Điều 29. Tiêu chí b yêu cầu đã có xác định của cơ quan có thẩm quyền (bảo đảm khách quan, chính xác). Tiêu chí tại điểm a khoản 1 Điều 16 được áp dụng khi Danh mục sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro trung bình, cao của Bộ quản lý ngành được ban hành và có hiệu lực; các tiêu chí tại điểm b, c, d, đ là cơ chế áp dụng chính. Khoảng thời gian 24 tháng, 12 tháng (*) là thông số ban đầu, được đánh giá, hiệu chỉnh sau 01 năm thi hành (khoản 1 Điều 35 dự thảo Quy định); dữ liệu nền: từ 01/7/2025 đến 30/6/2026 ghi nhận 19 vụ ngộ độc thực phẩm với 1.389 người mắc; 34/380 mẫu (8,95%) lấy tại 03 chợ đầu mối dịp Tết Nguyên đán 2026 không phù hợp (Báo cáo số 3992/BC-SATTP ngày 21/7/2026). Không đặt tiêu chí “tuân thủ tốt” (khoản 6 Điều 4 NĐ 217/2025). (ii) K2 (A) – ranh giới; điểm d: K11 (B). (iii) Điều mới, thay cơ chế “mức nguy cơ/rủi ro ban đầu của sản phẩm theo NĐ 37/2026 và danh mục của Bộ” tại khoản 8, 9 Điều 4, khoản 2–4 Điều 16, Phụ lục bản trước chỉnh lý (tránh tự phân loại mức độ rủi ro sản phẩm thay Bộ). (iv) Phân cấp: không phân cấp; thẩm quyền phê duyệt kế hoạch chuyên đề theo NĐ 217/2025.

	NĐ 217/2025 khoản 2 Điều 11: “a) Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc sự cố, sự kiện, dấu hiệu bất thường theo quy định của pháp luật chuyên ngành; b) Theo chỉ đạo của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước; theo yêu cầu, đề nghị của cơ quan, người có thẩm quyền; c) Theo kế hoạch kiểm tra chuyên đề (nếu có).” TT 48/2015 khoản 3 Điều 7 (sửa đổi): “Tần suất kiểm tra theo kế hoạch không quá 01 lần một năm, trừ trường hợp kiểm tra đột xuất quy định tại Điều 8 Thông tư này.”
	Điều 17. Mức ưu tiên 1. Mức 1 - Ưu tiên khẩn cấp: có ít nhất một trường hợp cảnh báo bắt buộc tại Mục III Phụ lục, không phụ thuộc R. 2. Mức 2 - Ưu tiên cao: R ≥ 16, không thuộc Mức 1. 3. Mức 3 - Cần giám sát: thuộc nhóm thực phẩm ưu tiên hoặc 4,5 ≤ R < 16, không thuộc Mức 1, 2. 4. Mức 4 - Kiểm soát thường quy: R < 4,5, không thuộc nhóm ưu tiên, không có cảnh báo bắt buộc. 5. Đồng thời nhiều mức thì áp dụng mức cao hơn; R tạm tính, D chưa đủ tin cậy không dùng để hạ mức. 6. Mức ưu tiên chỉ dùng để xác định thứ tự lựa chọn và phân bổ nguồn lực kiểm tra; không phải hình thức xử lý, không thay căn cứ ban hành quyết định kiểm tra, kết luận, xử lý vi phạm.
	(i) Mức ưu tiên là công cụ sắp xếp; quyết định kiểm tra theo căn cứ tại khoản 2 Điều 11 NĐ 217/2025. (ii) Khoản 1: K5 (C); khoản 3: K2 (A) – ranh giới; khoản 6: điều kiện của K4 (C). (iii) Điều 16 bản trước chỉnh lý: Mức 2–4 gắn “mức nguy cơ ban đầu” → thay bằng R và nhóm thực phẩm ưu tiên; sửa lỗi “không phụ thuộc Mức 1” tại khoản 2 thành “không thuộc Mức 1”; khoản 6 cũ “mức độ ưu tiên là căn cứ lập kế hoạch” → “chỉ dùng để xác định thứ tự lựa chọn đối tượng kiểm tra”; bỏ cụm “hạ mức phân loại pháp lý của sản phẩm” (khoản 5 cũ).

	Chưa có quy định (trong các văn bản đã rà soát).
	Điều 18. Cập nhật dữ liệu và đánh giá lại nguy cơ 1. Cơ quan nhà nước cập nhật dữ liệu thuộc phạm vi quản lý vào Hệ thống theo Chương V. 2. Kết quả kiểm tra, kiểm nghiệm, khắc phục, truy xuất, cảnh báo mới dùng để đánh giá lại C, k, P, R, D, mức ưu tiên; không dùng lặp một thông tin để tăng nhiều thành phần của R. 3. Lưu kết quả và lịch sử đánh giá lại.
	(i) Chủ thể cập nhật là cơ quan nhà nước (PA2). (ii) Tổ chức Hệ thống — không thuộc bảng Mục II. (iii) Điều 17 bản trước chỉnh lý: bỏ nghĩa vụ cơ sở cập nhật khi có biến động (khoản 1), thời hạn 03/07/15 ngày làm việc theo ba luồng (khoản 3), xác nhận định kỳ không quá 02 lần/năm (khoản 4) — PA2; bỏ khoản 5 (thông báo hiệu lực “giấy chứng nhận bắt buộc hoặc chứng nhận quan trọng khác”) — tiếp thu mục 3.5 Công văn số 12384/STP-VB; bỏ khoản 7 (tín hiệu từ biến động quan hệ cung ứng do cơ sở khai báo); sửa lỗi “thay đổi độ mức nguy cơ” (khoản 1 cũ).

	Chương IV. LẬP KẾ HOẠCH VÀ TỔ CHỨC KIỂM TRA
	
	

	TT 17/2026 khoản 1 Điều 4 (nội dung chính: kế hoạch kiểm tra chuyên đề lĩnh vực y tế “phải căn cứ vào yêu cầu của công tác quản lý nhà nước và tình hình chấp hành pháp luật”). NĐ 217/2025 khoản 2 Điều 4: “Bảo đảm không chồng chéo, trùng lặp với hoạt động thanh tra, hoạt động kiểm toán nhà nước của cơ quan có thẩm quyền; không chồng chéo, trùng lặp với hoạt động kiểm tra chuyên ngành của cơ quan có thẩm quyền kiểm tra chuyên ngành khác”.
	Điều 19. Nguyên tắc lựa chọn đối tượng kiểm tra 1. Căn cứ yêu cầu của công tác quản lý nhà nước và tình hình chấp hành pháp luật của cơ sở; R, nhóm ưu tiên, mức ưu tiên là công cụ để áp dụng các căn cứ này. 2. Ưu tiên Mức 1, Mức 2, Mức 3; lựa chọn ngẫu nhiên có kiểm soát đối với Mức 4. 3. Dùng dữ liệu một bước trước - một bước sau để khoanh vùng; không mở rộng kiểm tra ra toàn chuỗi khi đã đủ căn cứ khoanh vùng.
	(i) Khoản 1 định vị R là công cụ thực hiện hai căn cứ bắt buộc của TT 17/2026, không phải căn cứ thay thế. Dữ kiện: từ 7/2025 đến 6/2026, kiểm tra theo kế hoạch 3.413 cơ sở, phát hiện 17 cơ sở vi phạm; kiểm tra đột xuất 235 cơ sở, phát hiện 33 cơ sở vi phạm (Báo cáo số 3992/BC-SATTP). (ii) Không thuộc bảng Mục II. (iii) Điều 18 bản trước chỉnh lý: bổ sung khoản 1; nội dung kế hoạch (khoản 4 cũ) không quy định lại, thực hiện theo quy định của Bộ và NĐ 217/2025 (khoản 6 Điều 4); câu “không mở rộng … toàn bộ chuỗi” chuyển vào khoản 3; sửa lỗi “phương thứckiểm tra , lấy mẫu” (khoản 4 cũ).

	Luật ATTP điểm a khoản 2 Điều 69: “Xây dựng kế hoạch kiểm tra hằng năm trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định;” NĐ 217/2025 điểm a khoản 2 Điều 7 (nội dung chính: kế hoạch kiểm tra chuyên đề do người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt; kế hoạch của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi Thanh tra tỉnh, thành phố và cơ quan thanh tra có liên quan); điểm c khoản 2 Điều 11 (đã trích). TT 17/2026 khoản 3, khoản 4 Điều 4 (nội dung chính: kế hoạch kiểm tra chuyên đề lĩnh vực y tế trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; gửi Thanh tra Chính phủ và cơ quan thanh tra có liên quan). Luật ATTP khoản 5 Điều 68 (đã trích). TT 48/2015 khoản 3 Điều 7 (đã trích). TT 38/2018 điểm a khoản 4 Điều 17 (nội dung chính: hằng năm, cơ quan thẩm quyền xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí kiểm tra, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt); điểm c khoản 4 Điều 17 (đã trích). TT 56/2025 khoản 3 Điều 5: “Việc xây dựng, ban hành kế hoạch kiểm tra chuyên đề (nếu có) tại địa phương do Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định.”
	Điều 20. Kế hoạch kiểm tra 1. Hằng năm, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm xây dựng kế hoạch kiểm tra, trong đó có kế hoạch kiểm tra chuyên đề xác định trên cơ sở nhóm ưu tiên và mức ưu tiên, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt; phối hợp tránh chồng chéo. 2. Kế hoạch chuyên đề gửi Thanh tra Thành phố, cơ quan thanh tra có liên quan; lĩnh vực y tế gửi thêm Thanh tra Chính phủ. 3. Tần suất kiểm tra theo kế hoạch theo quy định của Bộ quản lý ngành; cơ sở thuộc Bộ Y tế không phát sinh quá 01 lần kiểm tra theo kế hoạch/năm; lần tiếp theo chỉ theo Điều 21. 4. Rà soát R, R tạm tính, D, dữ liệu thiếu, chỉ báo, lịch sử kiểm tra trước khi trình; kết quả phân tích tự động phải được người có thẩm quyền xem xét. 5. Không thay thế thanh tra, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, giám sát chuyên ngành.
	(i) Kế hoạch hằng năm theo Luật ATTP gồm các kế hoạch chuyên đề theo NĐ 217/2025; Quy định không thay đổi chủ thể phê duyệt (khoản 3 Điều 5 TT 56/2025; thực tiễn: Quyết định số 2813/QĐ-UBND ngày 14/5/2026 phê duyệt Kế hoạch kiểm tra chuyên ngành năm 2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường — chỉ dấu cách hiểu, không phải căn cứ). Khoản 3: tần suất do Bộ quản lý ngành quy định; Quy định không đặt tần suất riêng; ngoại lệ tại khoản 3 Điều 7 TT 48/2015 dẫn chiếu Điều 8 của Thông tư này, nhưng Điều 8 đã hết hiệu lực từ ngày 01/6/2026 (khoản 2 Điều 13 TT 17/2026); lĩnh vực nông nghiệp đã có tần suất không quá 01 lần/cơ sở/năm, trừ kiểm tra đột xuất (điểm c khoản 4, khoản 5 Điều 17 TT 38/2018); lĩnh vực Công Thương: TT 56/2025 không quy định tần suất, thực hiện theo NĐ 217/2025; vì vậy trần 01 lần tại khoản 3 chỉ ghi cho cơ sở thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế. Khoản 5 theo góp ý của Sở Nông nghiệp và Môi trường (Công văn số 2190/SNNMT-KHCN ngày 25/9/2026). (ii) Khoản 1, 2: K3 (C); khoản 3: K4 (C có điều kiện). (iii) Khoản 1 Điều 20 bản trước chỉnh lý: “Sở An toàn thực phẩm chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch kiểm tra” → Giám đốc Sở xây dựng, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt; sửa lỗi khoản 5 Điều 19 cũ (“Hình thức và tần suất kiểm tra thực hiện theo quy định của Chính phủ”) thành “theo quy định của Bộ quản lý ngành” (khoản 5 Điều 68 Luật ATTP); khoản 2 Điều 20 cũ chuyển thành khoản 4; khoản 3 Điều 20 cũ chuyển sang khoản 1 Điều 22; sửa lỗi “R, và trạng thái” (khoản 2 Điều 20 cũ).

	NĐ 217/2025 điểm a, b khoản 2 Điều 11 (đã trích); khoản 4 Điều 11: “Quyết định kiểm tra chuyên ngành được công bố với đối tượng kiểm tra khi tiến hành kiểm tra …” Luật ATTP điểm a khoản 1 Điều 69: “Quyết định thành lập đoàn kiểm tra thực hiện công tác kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất;” TT 17/2026 khoản 2 Điều 13: “Khoản 1, khoản 2 Điều 7, Điều 8, Điều 9 và các Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 48/2015/TT-BYT … hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.”
	Điều 21. Kiểm tra không theo kế hoạch 1. Đối tượng Mức 1 được xem xét kiểm tra không theo kế hoạch trên cơ sở quyết định kiểm tra chuyên ngành do người có thẩm quyền ban hành theo: a) dấu hiệu vi phạm, sự cố, sự kiện, dấu hiệu bất thường theo pháp luật chuyên ngành do người có thẩm quyền xác định; b) chỉ đạo, yêu cầu, đề nghị, kể cả trường hợp có cảnh báo của cơ quan có thẩm quyền trong nước, nước ngoài, tổ chức quốc tế. 2. Không tính vào tần suất kiểm tra theo kế hoạch. 3. Sàng lọc cảnh báo, chỉ báo; đề xuất người có thẩm quyền; chuyển ngay thông tin khi vượt thẩm quyền, liên ngành, liên địa phương, có dấu hiệu tội phạm; ghi nhận trên Hệ thống.
	(i) Căn cứ kiểm tra đột xuất khi có cảnh báo của tổ chức trong nước, nước ngoài tại Điều 8 TT 48/2015 đã hết hiệu lực từ 01/6/2026; cảnh báo nước ngoài hoặc kết quả tính điểm tự nó chưa phải dấu hiệu vi phạm → trường hợp cảnh báo được neo vào điểm b khoản 2 Điều 11 NĐ 217/2025 (chỉ đạo của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước). Kết quả tính điểm là thông tin đầu vào; quyết định kiểm tra do người có thẩm quyền ban hành. (ii) K5 (C); trường hợp cảnh báo nước ngoài: K11 (B). (iii) Thay Điều 21 bản trước chỉnh lý (“Kiểm tra đột xuất và xử lý cảnh báo” — căn cứ liệt kê chung “cảnh báo nguy cơ nghiêm trọng, dấu hiệu vi phạm, sự cố, ngộ độc, phản ánh có căn cứ”) và khoản 1 Điều 19 cũ (Mức 1 “xác minh, kiểm tra đột xuất, lấy mẫu … ngay sau khi có kết quả đánh giá, phân loại”); nội dung không công khai danh tính cơ sở khi chưa có kết luận (khoản 3 Điều 21 cũ) chuyển sang Điều 11.

	NĐ 217/2025 khoản 2 Điều 4 (đã trích); khoản 5 Điều 4: “Ưu tiên việc tiến hành kiểm tra trực tuyến, từ xa dựa trên dữ liệu điện tử.” TT 17/2026 khoản 2, khoản 3 Điều 10 (nội dung chính: thời hạn báo cáo kết quả, ban hành văn bản kết quả kiểm tra chuyên ngành lĩnh vực y tế).
	Điều 22. Cập nhật và sử dụng kết quả kiểm tra 1. Kết quả kiểm tra, kiểm nghiệm, xác minh của cơ quan thuộc Thành phố cập nhật vào Hệ thống trong 03 ngày làm việc (*) kể từ ngày ban hành văn bản xác định kết quả cuối cùng, trừ khi pháp luật quy định khác. 2. Kết quả đã cập nhật trong 12 tháng được cơ quan thuộc Thành phố sử dụng thay cho kiểm tra lại cùng nội dung, trừ kiểm tra theo Điều 21. 3. Sau kiểm tra đánh giá lại C, k, P, R, D, mức ưu tiên; kiến nghị điều chỉnh theo khoản 5 Điều 15.
	(i) Khoản 1: nghĩa vụ nội bộ của cơ quan thuộc Thành phố, tính từ khi đã có văn bản kết quả, không rút ngắn thời hạn của TT 17/2026; thời hạn 03 ngày làm việc là thông số ban đầu, được đánh giá, hiệu chỉnh sau 01 năm thi hành (khoản 1 Điều 35). Khoản 2: thi hành nguyên tắc không chồng chéo và ưu tiên dữ liệu điện tử; chỉ ràng buộc cơ quan thuộc Thành phố. (ii) Khoản 1: K10 (B); khoản 2: K6 (B). (iii) Khoản 3 Điều 20 bản trước chỉnh lý quy định thời hạn “trong vòng 1 ngày làm việc” → 03 ngày làm việc (*); khoản 6 Điều 19 cũ (“các cơ quan khác”) → “các cơ quan thuộc Thành phố”; bỏ khoản 1–4 Điều 19 cũ (phương thức xử lý theo từng mức: kiểm tra đột xuất ngay, tạm giữ, thu hồi …) — biện pháp xử lý theo pháp luật chuyên ngành (khoản 6 Điều 17); bỏ khoản 3 Điều 22 cũ (phản hồi kết quả xác minh cho cơ sở để cập nhật, hiệu chỉnh dữ liệu — PA2; quyền xem dữ liệu tại Điều 12). (iv) Chuyển đổi số: dùng lại kết quả kiểm tra dựa trên dữ liệu điện tử.

	Chương V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	
	

	Luật ATTP khoản 5 Điều 3: “Quản lý an toàn thực phẩm phải bảo đảm phân công, phân cấp rõ ràng và phối hợp liên ngành.”; khoản 3 Điều 68: “Trong trường hợp kiểm tra liên ngành … cơ quan chủ trì thực hiện kiểm tra có trách nhiệm phối hợp với cơ quan hữu quan thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan để thực hiện.” NQ 39 điểm a khoản 1 Điều 8 đoạn 2 (nội dung chính: nội dung văn bản có liên quan đến tỉnh, thành phố khác thì tham vấn Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan).
	Điều 23. Cơ chế phối hợp 1. Sở An toàn thực phẩm là cơ quan đầu mối tham mưu tổ chức, vận hành Hệ thống; điều phối truy xuất, kiểm tra, kiểm soát nguy cơ thuộc phạm vi quản lý của Thành phố. 2. Cơ quan phối hợp cung cấp dữ liệu, cử đầu mối, phối hợp xác minh, truy xuất, lấy mẫu, kiểm tra, xử lý, phản hồi. 3. Cơ quan phát hiện đầu tiên áp dụng biện pháp thuộc thẩm quyền, truy xuất một bước trước - một bước sau, thông báo cơ quan, địa phương có liên quan.
	(i) Khoản 3 có nội dung liên quan đến tỉnh, thành phố khác (truy xuất tới cơ sở ngoài địa bàn, thông báo địa phương liên quan) → thuộc trường hợp phải tham vấn Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có liên quan. (ii) Phân công phối hợp — không thuộc bảng Mục II. (iii) Điều 23 bản trước chỉnh lý: bỏ “giám sát” tại khoản 1; bỏ khoản 4 (giá trị pháp lý của dữ liệu điện tử — dẫn chiếu chung).

	Luật PTĐT điểm d khoản 1 Điều 57 (đã trích). Luật PTĐT khoản 4 Điều 57: “Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Điều 7 và Điều 8 của Luật này, … Ủy ban nhân dân … Thành phố … có trách nhiệm: … b) Báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; c) Báo cáo Bộ, cơ quan ngang Bộ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang Bộ.” NĐ 217/2025 khoản 2 Điều 6 (nội dung chính: người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân có thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra chuyên ngành).
	Điều 24. Trách nhiệm của Sở An toàn thực phẩm 1. Chủ trì tham mưu tổ chức, vận hành Hệ thống; xây dựng yêu cầu nghiệp vụ, quy trình, hướng dẫn kỹ thuật kết nối tự nguyện. 2. Xây dựng kế hoạch kiểm tra theo Điều 20; điều phối kiểm tra, truy xuất, xử lý cảnh báo. 3. Định kỳ đánh giá độ chính xác, tỷ lệ cảnh báo sai, mức phù hợp của D, hiệu quả công cụ; tạm dừng hoặc kiến nghị điều chỉnh. 4. Trong 07 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định, tham mưu báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ. 5. Chuyển thông tin khi có dấu hiệu tội phạm; tổng hợp, báo cáo; đề xuất nguồn lực.
	(i) Không phân cấp, ủy quyền thẩm quyền tại điểm c khoản 2 Điều 29 Luật PTĐT; Sở An toàn thực phẩm tham mưu, chủ trì thực hiện; thẩm quyền kiểm tra chuyên ngành của Giám đốc Sở theo NĐ 217/2025. Khoản 4: báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ. (ii) Tổ chức thực hiện — không thuộc bảng Mục II; khoản 4 thực hiện khoản 4 Điều 57 Luật PTĐT. (iii) Điều 27 bản trước chỉnh lý: bỏ “chủ trì thử nghiệm và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt ngưỡng chỉ báo, quy tắc xác định R, trạng thái D, mức độ ưu tiên” (khoản 1 cũ) — thông số quy phạm chỉ sửa bằng quyết định quy phạm pháp luật (khoản 5 Điều 15); bỏ “quyết định hoặc phối hợp xác minh yêu cầu hiệu chỉnh dữ liệu” (khoản 2 cũ — cơ chế Điều 12); bổ sung khoản 4. (iv) Phân cấp: không phân cấp, ủy quyền.

	Luật PTĐT khoản 3 Điều 7: “Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này không áp dụng đối với lĩnh vực quốc phòng, an ninh.”
	Điều 25. Trách nhiệm của Công an Thành phố 1. Phối hợp sử dụng dữ liệu dân cư, định danh, xác thực điện tử trong phạm vi cần thiết. 2. Phối hợp xác minh thực phẩm giả, chất cấm, chuỗi cung ứng có dấu hiệu vi phạm; tiếp nhận, xử lý thông tin về dấu hiệu tội phạm theo thẩm quyền. 3. Phối hợp bảo đảm an ninh Hệ thống.
	(i) Văn bản ban hành theo Điều 7 Luật PTĐT không áp dụng đối với lĩnh vực quốc phòng, an ninh → trách nhiệm của Công an Thành phố chỉ ở mức phối hợp theo chức năng. (ii) Không thuộc bảng Mục II. (iii) Điều 28 bản trước chỉnh lý: bỏ khoản 2 (“Chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ, Công an cấp xã phối hợp truy xuất, kiểm tra, ngăn chặn, điều tra …”); bỏ cụm “dịch vụ dùng chung của Đề án 06”; gộp khoản 4 cũ vào khoản 2.

	Luật ATTP khoản 2 Điều 68 (đã trích — “sự phân công của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”).
	Điều 26. Trách nhiệm của Sở Công Thương 1. Cung cấp, chia sẻ dữ liệu về lưu thông, phân phối, chợ, siêu thị, thương mại điện tử, truy xuất nguồn gốc hàng hóa ngành Công Thương. 2. Phối hợp truy xuất, kiểm tra, kiểm soát nguy cơ trong lưu thông, phân phối theo thẩm quyền. 3. Cập nhật kết quả quản lý, kiểm tra, xử lý vào Hệ thống.
	(i) Phân công cung cấp dữ liệu, phối hợp trong phạm vi quản lý của Sở. (ii) Không thuộc bảng Mục II. (iii) Điều 29 bản trước chỉnh lý (4 khoản; khoản 1 theo góp ý của Sở Công Thương tại Công văn số 14545/SCT-QLTM ngày 22/9/2026) được rút gọn còn 03 khoản; không còn liệt kê “cửa hàng tiện lợi”, “hoạt động quản lý thị trường”.

	Luật ATTP khoản 2 Điều 68 (đã trích).
	Điều 27. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Môi trường 1. Cung cấp, chia sẻ dữ liệu về vùng sản xuất, vật tư đầu vào, trồng trọt, chăn nuôi, thú y, giết mổ, kiểm dịch, truy xuất nguồn gốc nông, lâm, thủy sản và cảnh báo dịch bệnh động vật, tồn dư hóa chất, ô nhiễm môi trường có khả năng ảnh hưởng an toàn thực phẩm. 2. Phối hợp lấy mẫu, truy xuất, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền.
	(i) Thông tin cảnh báo ô nhiễm chỉ là dữ liệu đầu vào; Quy định không đặt nghĩa vụ môi trường cho cơ sở. (ii) Không thuộc bảng Mục II. (iii) Điều 30 bản trước chỉnh lý (4 khoản; khoản 1 theo góp ý của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Công văn số 2190/SNNMT-KHCN ngày 25/9/2026) được rút gọn còn 02 khoản; sửa lỗi “thẩm quyển” (khoản 3 cũ).

	Luật BVDLCN Điều 26 (đã nêu).
	Điều 28. Trách nhiệm của Sở Y tế 1. Chia sẻ thông tin ca bệnh, chùm ca bệnh, ngộ độc thực phẩm, tác nhân, sản phẩm nghi ngờ, kết quả điều tra dịch tễ theo Điều 10. 2. Phối hợp điều tra, lấy mẫu, xét nghiệm, xử lý sự cố, truyền thông nguy cơ.
	(i) Việc chia sẻ thông tin sức khỏe tuân thủ Điều 10 Quy định. (ii) Không thuộc bảng Mục II. (iii) Điều 31 bản trước chỉnh lý (“Sở Y tế và cơ sở y tế”, 3 khoản) được rút gọn; nội dung bảo mật thông tin sức khỏe (khoản 3 cũ) chuyển vào khoản 2 Điều 10.

	Nghị định số 78/2025/NĐ-CP khoản 2 Điều 49, sửa đổi bởi điểm b khoản 28 Điều 1 NĐ 187/2025 (nội dung chính: Sở Khoa học và Công nghệ có ý kiến về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đối với dự thảo quyết định).
	Điều 29. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ 1. Hướng dẫn bảo đảm Hệ thống dùng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu, kho dữ liệu dùng chung, phù hợp với Khung Kiến trúc số Thành phố. 2. Phối hợp hướng dẫn tiêu chuẩn dữ liệu, định danh, an toàn thông tin. 3. Phối hợp đánh giá công cụ phân tích, khả năng giải thích, cơ chế kiểm soát của con người.
	(i) Phân công theo chức năng về khoa học, công nghệ, chuyển đổi số. (ii) Không thuộc bảng Mục II. (iii) Điều 32 bản trước chỉnh lý (3 khoản) được rút gọn; bỏ cụm “định hướng triển khai Đề án 06”. (iv) Chuyển đổi số: nội dung đánh giá tại Mẫu số 06 mục II.3.

	Chưa có quy định.
	Điều 30. Trách nhiệm của Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố và đơn vị vận hành kỹ thuật 1. Bảo đảm hạ tầng, tích hợp, chia sẻ dữ liệu; vận hành liên tục, sao lưu, dự phòng, xử lý sự cố của Hệ thống. 2. Xây dựng cấu trúc dữ liệu, công cụ đối chiếu, nhật ký, cơ chế chống ghi đè, khôi phục dữ liệu theo yêu cầu nghiệp vụ của Sở An toàn thực phẩm. 3. Tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật.
	(i) Phân công kỹ thuật. (ii) Không thuộc bảng Mục II. (iii) Điều 33 bản trước chỉnh lý (9 khoản) rút gọn; bỏ “công cụ đối soát hai đầu quan hệ cung ứng”, “hỗ trợ kết nối mã định danh hợp pháp và tài khoản được xác thực” (PA2), “cơ chế kỹ thuật tiếp nhận yêu cầu hiệu chỉnh dữ liệu, giải trình chỉ báo” (cơ chế Điều 12), “bảng điều khiển”. (iv) Chuyển đổi số — đánh giá tại Mẫu số 06.

	NĐ 217/2025 điểm a khoản 2 Điều 7 (đã nêu).
	Điều 31. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu 1. Cập nhật kết quả kiểm tra, xử lý, phản ánh, dữ liệu quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền; thực hiện yêu cầu xác minh, phối hợp. 2. Xây dựng kế hoạch kiểm tra theo thẩm quyền, sử dụng nhóm thực phẩm ưu tiên và mức ưu tiên do Hệ thống cung cấp; phối hợp tránh chồng chéo. 3. Hướng dẫn cơ sở về kết nối tự nguyện; không yêu cầu cơ sở khai báo, cung cấp dữ liệu ngoài quy định tại Điều 6.
	(i) Khoản 3 bảo đảm PA2 ở cấp xã. (ii) Không thuộc bảng Mục II. (iii) Điều 34 bản trước chỉnh lý: bỏ “rà soát cơ sở thuộc phạm vi triển khai”, “hướng dẫn, hỗ trợ cơ sở … cung cấp dữ liệu tối thiểu, xác nhận quan hệ cung ứng” (PA2); câu “việc quyết định mức độ ưu tiên, quyết định kiểm tra và kết luận vi phạm không được chuyển giao” (khoản 3 cũ) được thể hiện tại khoản 2 Điều 4; tên “phường, xã, đặc khu” sửa thành “xã, phường, đặc khu”.

	Luật ATTP khoản 1 Điều 54 (đã trích); NĐ 15/2018 Điều 35 (đã trích); TT 25/2019 khoản 2, khoản 3 Điều 7; Luật ATTP điểm a khoản 2 Điều 70 (đã nêu). NĐ 37/2026 khoản 2 Điều 26 (đã trích); khoản 3 Điều 26: “Chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa được quy định tại Nghị định này.”
	Điều 32. Trách nhiệm của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm 1. Lưu giữ, cung cấp thông tin truy xuất; thực hiện truy xuất, thu hồi, xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn theo pháp luật về an toàn thực phẩm và quy định của Bộ. 2. Kết nối Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc quốc gia khi thuộc trường hợp bắt buộc theo NĐ 37/2026. 3. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin; không khai báo giả, làm sai lệch dữ liệu, sử dụng tài khoản của chủ thể khác khi tham gia kết nối tự nguyện. 4. Chấp hành kiểm tra, truy xuất, thu hồi, khắc phục hậu quả, quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
	(i) Chỉ nêu lại nghĩa vụ hiện hành (PA2); khoản 3 chỉ áp dụng khi cơ sở tự nguyện tham gia kết nối. (ii) Khoản 1: K8 (C); khoản 2: K7 (C). (iii) Điều 35 bản trước chỉnh lý (11 khoản): bỏ khoản 1 (đăng ký, sử dụng tài khoản), khoản 2 (cung cấp, xác nhận, cập nhật dữ liệu theo Quy định), khoản 4 (xác nhận quan hệ cung ứng), khoản 5 (cập nhật thay đổi — dẫn chiếu sai “Điều 18”, đúng ra là Điều 17), khoản 6 (thiết lập hệ thống tự kiểm soát), khoản 8 (giải trình chỉ báo đúng thời hạn), khoản 11 (chuyển sang Điều 12); bỏ vế “chịu trách nhiệm theo pháp luật nếu vi phạm nghĩa vụ dữ liệu” (khoản 10 cũ) — Quy định không đặt chế tài. (iv) Thủ tục hành chính: không phát sinh.

	Luật PTĐT khoản 1 Điều 29: “Hội đồng nhân dân Thành phố quy định cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ, đầu tư, nguồn lực để bảo đảm hiệu quả về an toàn thực phẩm; phát triển cơ sở hạ tầng dùng chung và hệ thống cơ sở dữ liệu trong quản lý thực phẩm và an toàn thực phẩm …” Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 (nội dung chính: dự toán ngân sách được lập, quyết định, giao theo từng năm ngân sách). Nghị định số 224/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Chuyển đổi số (nội dung chính: quản lý đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước; thay thế Nghị định số 45/2026/NĐ-CP từ ngày 01/7/2026, có quy định chuyển tiếp đối với dự án đã được phê duyệt, thẩm định trước ngày này). Thông tư số 39/2026/TT-BKHCN (nội dung chính: lập, quản lý chi phí đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ cho chuyển đổi số; chi vận hành, số hóa theo định mức hoặc báo giá).
	Điều 33. Kinh phí thực hiện 1. Bảo đảm từ ngân sách nhà nước theo phân cấp hiện hành và nguồn hợp pháp khác. 2. Sở An toàn thực phẩm, các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập được giao nhiệm vụ tại Chương V hằng năm lập dự toán, tổng hợp vào dự toán ngân sách của cơ quan, đơn vị mình; trường hợp bố trí trên hạ tầng số dùng chung, kinh phí hạ tầng bố trí cho cơ quan, đơn vị quản lý hạ tầng. 3. Đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ công nghệ số theo pháp luật về chuyển đổi số.
	(i) Quy định không đặt cơ chế đầu tư, hỗ trợ (thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân Thành phố tại khoản 1 Điều 29); khoản 2 phân định trách nhiệm lập dự toán theo nhiệm vụ được giao tại Chương V, phù hợp việc Hệ thống sử dụng hạ tầng số dùng chung của Thành phố (khoản 5 Điều 4, Điều 29, Điều 30); khoản 3 dẫn chiếu pháp luật về chuyển đổi số (Nghị định số 224/2026/NĐ-CP, Thông tư số 39/2026/TT-BKHCN) đối với việc đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ. Nhu cầu kinh phí triển khai hệ thống Kết nối, liên thông dữ liệu an toàn thực phẩm: 73.704.122.680 đồng trong 02 năm (Công văn số 1568/SATTP-VPS ngày 14/4/2026); dự toán đã được đăng ký nhu cầu, được bố trí theo phân cấp ngân sách hiện hành. Nhu cầu kinh phí vận hành Hệ thống sau khi nghiệm thu, bàn giao trong 03 năm 2027 - 2029: 28.547.000.000 đồng (năm 2027: 10.185.000.000 đồng; năm 2028: 8.961.000.000 đồng; năm 2029: 9.401.000.000 đồng), chỉ tính các nội dung có tham số đơn giá; khoảng 21.592.000.000 đồng đề nghị bố trí bổ sung cho Sở An toàn thực phẩm khi Hệ thống được bố trí trên hạ tầng số dùng chung và lồng ghép lấy mẫu kiểm chứng, phối hợp với tỉnh, thành phố có liên quan; không gồm tiền lương biên chế hiện có, kinh phí kiểm tra, giám sát hằng năm, chi phí phía cơ sở khi tự nguyện kết nối; khoảng 23.841.000.000 đồng thuộc nguồn chi chuyển đổi số, khoảng 4.705.000.000 đồng là chi nghiệp vụ, quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (phân loại theo Công văn số 2789/BKHCN-KHTC ngày 30/4/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ); đơn giá một số nội dung theo Báo giá số 2710/BG-CHECKEE ngày 27/10/2026, chi phí xây dựng phần mềm theo báo giá này thực hiện theo hình thức dự án (khoản 2 Điều 65 Nghị định số 224/2026/NĐ-CP), không tính vào kinh phí vận hành (Thuyết minh dự toán kinh phí, tài liệu số 08). Sở Tài chính cho ý kiến về nguồn tài chính khi lấy ý kiến bắt buộc. (ii) Không thuộc bảng Mục II. (iii) Điều 36 bản trước chỉnh lý (theo góp ý tại Văn bản số 14545/SCT-QLTM ngày 22/9/2026 của Sở Công Thương): gộp “nguồn tài trợ, viện trợ” vào “nguồn hợp pháp khác”; bản chỉnh lý ngày 19/10/2026 bổ sung khoản 2, khoản 3 trên cơ sở Thuyết minh dự toán kinh phí; ngày 02/11/2026 cập nhật số liệu kinh phí vận hành theo Thuyết minh dự toán kinh phí lập lại, không thay đổi nội dung Điều 33.

	NĐ 37/2026 khoản 2 Điều 5: “… ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro trung bình, mức độ rủi ro cao … bảo đảm có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2026.” Luật PTĐT điểm đ khoản 3 Điều 57: “Tổ chức đánh giá hiệu quả đối với văn bản quy phạm pháp luật được ban hành theo quy định tại Điều 7 của Luật này sau 01 năm thi hành; …”
	Điều 34. Lộ trình triển khai Hệ thống 1. Giai đoạn 1, trong 12 tháng kể từ ngày Quy định có hiệu lực, gồm: a) kết nối dữ liệu cơ quan nhà nước thuộc Thành phố; b) áp dụng phương pháp tại Chương III để lập kế hoạch kiểm tra đối với nhóm thực phẩm ưu tiên; c) thử nghiệm kết nối tự nguyện với chợ đầu mối, trung tâm phân phối, cơ sở cung cấp suất ăn. 2. Kết thúc Giai đoạn 1, Sở An toàn thực phẩm tổng kết, tham mưu đánh giá hiệu quả theo khoản 1 Điều 35; mở rộng theo tiêu chí tại Quy định.
	(i) Mốc bắt đầu Giai đoạn 1 tính từ ngày Quy định có hiệu lực (tiếp thu mục 3.7 Công văn số 12384/STP-VB). Phạm vi Giai đoạn 1 không phụ thuộc Danh mục của Bộ. Dữ kiện thử nghiệm kết nối tự nguyện: chợ đầu mối Bình Điền hơn 1.400 thương nhân, khoảng 1.775 tấn hàng/ngày, 100% heo đeo vòng nhận diện; chợ Hóc Môn khoảng 350 sạp, khoảng 2.020 tấn/ngày, kê khai theo sổ “một đầu vào – một đầu ra”; chợ Thủ Đức khoảng 2.395 tấn/ngày, có phần mềm quản lý nguồn hàng, truy xuất mới đến cấp tỉnh/xã (nguồn: Báo cáo của các chợ đầu mối). (ii) Tổ chức triển khai — không thuộc bảng Mục II. (iii) Điều 13 bản trước chỉnh lý gắn lộ trình với danh mục, lộ trình truy xuất bắt buộc của Bộ và xác định Giai đoạn 1 theo cơ sở thuộc danh mục rủi ro trung bình trở lên, cơ sở cung cấp suất ăn, cơ sở sản xuất, kinh doanh thịt. Tiêu chí theo Danh mục chỉ được áp dụng khi Danh mục sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro trung bình, cao của Bộ quản lý ngành được ban hành và có hiệu lực → Giai đoạn 1 xác định theo nhóm thực phẩm ưu tiên. Bỏ khoản 3 Điều 13 cũ (“các giai đoạn tiếp theo do Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định hoặc thẩm định, phê duyệt theo đề xuất”): thông số, tiêu chí có tính quy phạm chỉ sửa bằng quyết định quy phạm pháp luật; quyết định áp dụng tiêu chí đã có là văn bản cá biệt.

	Luật PTĐT khoản 3 Điều 57: “đ) Tổ chức đánh giá hiệu quả đối với văn bản quy phạm pháp luật được ban hành theo quy định tại Điều 7 của Luật này sau 01 năm thi hành; … e) Hàng năm, báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố, Chính phủ về việc thi hành Luật này.”
	Điều 35. Đánh giá, rà soát và báo cáo 1. Sau 01 năm thi hành, Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức đánh giá hiệu quả; Sở An toàn thực phẩm tham mưu, đánh giá thông số (*), độ chính xác của mức ưu tiên, tỷ lệ cảnh báo sai, mức giảm trùng lặp kiểm tra; đề xuất sửa đổi nếu cần. 2. Hằng năm rà soát hiệu quả vận hành, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố, lồng ghép báo cáo thi hành Luật PTĐT. 3. Chế độ báo cáo: a) quý; b) 06 tháng; c) năm — thời điểm chốt số liệu, hạn gửi; d) đột xuất — theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; phương thức điện tử.
	(i) Khoản 1 thực hiện điểm đ khoản 3 Điều 57; khoản 2 lồng ghép báo cáo hằng năm theo điểm e khoản 3 Điều 57 Luật PTĐT; khoản 3 giữ chế độ báo cáo của bản trước (khoản 1 Điều 37 cũ, theo góp ý của Ủy ban nhân dân xã Hòa Hiệp tại Công văn số 4356/UBND-VHXH ngày 14/9/2026). (ii) Không thuộc bảng Mục II; thực hiện Điều 57 Luật PTĐT. (iii) Điều 37 bản trước chỉnh lý: khoản 2 và khoản 3 trùng nội dung “nội dung đánh giá” → hợp nhất vào khoản 1; khoản 4 cũ (rà soát 01 năm một lần, đánh giá độc lập 02 năm một lần) thay bằng đánh giá hiệu quả sau 01 năm; khoản 5 cũ chuyển sang khoản 3 Điều 36; sửa lỗi “chuỗi ứng” (khoản 3 cũ).

	Chưa có quy định.
	Điều 36. Điều khoản chuyển tiếp 1. Kế hoạch kiểm tra đã phê duyệt trước ngày Quy định có hiệu lực tiếp tục thực hiện. 2. Khi chưa xác định được R, lựa chọn đối tượng kiểm tra theo quy định hiện hành. 3. Văn bản quy phạm pháp luật liên quan được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì Sở An toàn thực phẩm rà soát, tham mưu sửa đổi Quy định trong 06 tháng.
	(i) Bảo đảm liên tục của hoạt động kiểm tra. (ii) Không thuộc bảng Mục II. (iii) Điều 38 bản trước chỉnh lý: khoản 1 cũ (hệ thống truy xuất đang vận hành) chuyển sang khoản 1 Điều 7; “trình sửa đổi” sửa thành “tham mưu sửa đổi” (Sở An toàn thực phẩm không có thẩm quyền ban hành); “đã được ban hành” sửa thành “đã được phê duyệt”.

	PHỤ LỤC. GIÁ TRỊ CÁC THÀNH PHẦN C, k, P; TRẠNG THÁI ĐỘ TIN CẬY DỮ LIỆU D VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP CẢNH BÁO BẮT BUỘC
	
	

	NĐ 37/2026 Phụ lục VI mục III.2 (bảng C, 5 mức), mục III.3 (bảng k: 0; 0,2; 0,5; 0,8; 1 — tiêu chí về sức khỏe con người, động vật, thực vật, môi trường, chuỗi cung ứng, làm giả, vô tuyến điện, an toàn thông tin, cơ – điện – cháy nổ, an ninh quốc gia, cảnh báo tổ chức quốc tế); mục III.4 (bảng P, 5 mức).
	Mục I. Giá trị các thành phần C, k, P: bảng C (1–5); bảng k (0; 0,2; 0,5; 0,8; 1) với tiêu chí về sức khỏe, khả năng kiểm soát chuỗi, làm giả, nhóm dễ bị tổn thương, cảnh báo; mức 0 và mức 0,8: “cảnh báo còn hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền trong nước, cơ quan có thẩm quyền nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế liên quan”; mức 0,5: “chuỗi cung ứng phức tạp hoặc khó minh bạch thông tin toàn chuỗi”; mức 0,8 có thêm “phạm vi phân phối rộng, nhiều cơ sở tiếp nhận, khó khoanh vùng, thu hồi”; ghi chú vận dụng có điều chỉnh Phụ lục VI NĐ 37/2026; bảng P (1–5); P xác định trên kết quả kiểm tra, kiểm nghiệm, giám sát, sự cố, khắc phục; không quy đổi máy móc số lần vi phạm; việc tham gia kết nối tự nguyện không dùng để xác định P.
	(i) Bảng C, P có mô tả như Phụ lục VI (bảng P rút gọn câu chữ). Bảng k khác Phụ lục VI: chỉ giữ tiêu chí về sức khỏe con người và chuỗi cung ứng; không đưa tiêu chí về động vật, thực vật, môi trường, vô tuyến điện, an toàn thông tin, cơ – điện – cháy nổ, an ninh quốc gia; không có tiêu chí “có dữ liệu về sự cố, thu hồi” (mức 0,2); tiêu chí tại mức 1 giữ nguyên các tác động trực tiếp đến sức khỏe con người như Phụ lục VI (gây độc, kích ứng, dị ứng, ảnh hưởng đến gen, tế bào, nội tiết, thần kinh, sinh sản); bổ sung tiêu chí phạm vi phân phối tại mức 0,8; tiêu chí cảnh báo tại mức 0 và mức 0,8 áp dụng như nhau đối với cảnh báo còn hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền trong nước, cơ quan có thẩm quyền nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế liên quan (bảng hệ số k tại mục III.3 Phụ lục VI Nghị định số 37/2026/NĐ-CP chỉ nêu cảnh báo, khuyến cáo của tổ chức quốc tế); mức 0,5 bỏ yếu tố “xuyên biên giới”, giữ “chuỗi cung ứng phức tạp hoặc khó minh bạch thông tin toàn chuỗi” (Phụ lục VI nêu “phức tạp, xuyên biên giới hoặc khó minh bạch thông tin toàn chuỗi”). Đây là các nội dung điều chỉnh so với Phụ lục VI NĐ 37/2026, nhằm bảo đảm tiêu chí áp dụng thống nhất đối với thực phẩm sản xuất trong nước và thực phẩm nhập khẩu (khoản 4 Điều 4; điểm a khoản 4 Điều 68 Luật ATTP; khoản 3 Điều 2 và điểm a khoản 1 Phụ lục C Hiệp định SPS); cảnh báo trong nước, nước ngoài được xử lý cùng tiêu chí như tại điểm d khoản 1 Điều 16, điểm b khoản 1 Điều 21 và khoản 4 Mục III Phụ lục. Ghi chú dưới bảng k nêu rõ bảng được vận dụng có điều chỉnh từ Phụ lục VI và các nội dung điều chỉnh. (ii) K1-a (A). (iii) Mục II Phụ lục bản trước chỉnh lý: bỏ bảng “Cách sử dụng dữ liệu để xác định C, k, P và D”; bỏ lưu ý “thiếu sót dữ liệu thuộc trách nhiệm cơ sở” dùng xác định P; bổ sung câu về kết nối tự nguyện; sửa lỗi “Trường hơp”.

	Chưa có quy định (trong các văn bản đã rà soát). Luật ATTP điểm a khoản 4 Điều 68 (đã trích).
	Mục II. Trạng thái độ tin cậy dữ liệu D: 1. D1 đủ tin cậy (R chính thức); 2. D2 cần bổ sung (R tạm tính); 3. D3 chưa đủ để sử dụng (không dùng để hạ mức ưu tiên). 4. Trạng thái D xác định theo cùng tiêu chí đối với dữ liệu của thực phẩm sản xuất trong nước và thực phẩm nhập khẩu; kết quả kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu và dữ liệu hợp pháp khác do cơ quan có thẩm quyền cung cấp được sử dụng như dữ liệu cùng loại của thực phẩm sản xuất trong nước; dữ liệu phát sinh ngoài địa bàn Thành phố không phải là căn cứ xác định D2, D3.
	(i) D không tham gia công thức R; D2, D3 làm phát sinh yêu cầu xác minh đối với cơ quan nhà nước. Khoản 4 (bổ sung): bảo đảm tiêu chí áp dụng thống nhất đối với thực phẩm sản xuất trong nước và thực phẩm nhập khẩu (khoản 4 Điều 4; điểm a khoản 4 Điều 68 Luật ATTP; khoản 3 Điều 2 và điểm a khoản 1 Phụ lục C Hiệp định SPS); là nội dung bổ sung trong phạm vi tổ chức, vận hành Hệ thống (Phụ lục VI Nghị định số 37/2026/NĐ-CP không quy định trạng thái độ tin cậy dữ liệu). (ii) Khoản 1, 2, 3: K1-a (A); khoản 4: nội dung bổ sung, không phải điều chỉnh so với Phụ lục VI. (iii) Rút gọn mục “Trạng thái độ tin cậy dữ liệu D” và mục “Quản lý, cập nhật và rà soát” của Phụ lục bản trước; bỏ trạng thái “Đóng hồ sơ đánh giá - không còn đối tượng chịu tác động”.

	NĐ 217/2025 điểm a, b khoản 2 Điều 11 (đã trích). Luật ATTP khoản 17 Điều 2: “Sự cố về an toàn thực phẩm là tình huống xảy ra do ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm hoặc các tình huống khác phát sinh từ thực phẩm gây hại trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng con người.”
	Mục III. Các trường hợp cảnh báo bắt buộc (Mức 1): 1. Ngộ độc có người tử vong hoặc từ 05 người mắc trở lên hoặc có người phải cấp cứu, điều trị, liên quan sản phẩm, cơ sở trên địa bàn. 2. Kiểm nghiệm hợp pháp, kết luận chuyên môn phát hiện chất cấm, tác nhân gây bệnh, tác nhân gây hậu quả nghiêm trọng, thực phẩm giả có khả năng gây hại. 3. Không chấp hành quyết định về ngừng cung ứng, truy xuất, thu hồi, tiêu hủy, khắc phục; tiếp tục hoạt động khi bị đình chỉ, thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận bắt buộc, sau khi đã xác minh. 4. Cảnh báo khẩn cấp của cơ quan có thẩm quyền trung ương, địa phương khác, nước ngoài, tổ chức quốc tế khi đã xác định sản phẩm có mặt trên địa bàn hoặc cơ sở được cảnh báo có quan hệ cung ứng với cơ sở trên địa bàn. Cảnh báo không đáp ứng điều kiện là chỉ báo bất thường; Mức 1 không tự động làm phát sinh quyết định kiểm tra.
	(i) Mức 1 là căn cứ để người có thẩm quyền xem xét kiểm tra không theo kế hoạch theo Điều 21; cảnh báo nước ngoài áp dụng cùng tiêu chí với cảnh báo trong nước, chỉ khi sản phẩm hoặc quan hệ cung ứng có mặt trên địa bàn. (ii) K5 (C); điểm 4: K11 (B). (iii) Mục “Trường hợp cảnh báo bắt buộc” bản trước chỉnh lý: điểm 1 bỏ vế “hoặc có căn cứ xác định sản phẩm có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe của nhiều người”; điểm 3 chỉ giữ các trường hợp không chấp hành quyết định của cơ quan có thẩm quyền, tiếp tục hoạt động khi bị đình chỉ, thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận đã được xác minh; bỏ các hành vi “che giấu nguy cơ, sự cố; khai báo sai, làm giả dữ liệu” (gắn với nghĩa vụ khai báo đã bỏ theo PA2) và “cản trở kiểm tra, tiêu hủy chứng cứ”; điểm 4 bỏ yếu tố “(c) nhóm sản phẩm được cảnh báo thuộc danh mục theo dõi trọng điểm do Sở An toàn thực phẩm công bố” — danh mục theo dõi tự nó không phải dấu hiệu vi phạm và Sở không ban hành nội dung có tính quyết định chung; câu “Hệ thống phát sinh cảnh báo bắt buộc và áp dụng Mức 1” thay bằng câu khẳng định Mức 1 không tự động làm phát sinh quyết định kiểm tra; bỏ bảng mức ưu tiên kèm “Yêu cầu xử lý”, bảng phân loại R gắn “danh mục rủi ro … do các bộ chuyên ngành ban hành”; sửa lỗi “R ≥ 16hoặc”.


IV. SỬA LỖI KỸ THUẬT SO VỚI BẢN TRƯỚC CHỈNH LÝ
	Vị trí (bản trước chỉnh lý)
	Nội dung lỗi
	Xử lý tại dự thảo

	Khoản 2 Điều 16
	Mức 2 “không phụ thuộc Mức 1” (mâu thuẫn với nguyên tắc áp dụng mức cao hơn)
	Khoản 2 Điều 17: “không thuộc Mức 1”

	Khoản 5 Điều 19
	“Hình thức và tần suất kiểm tra thực hiện theo quy định của Chính phủ” — sai chủ thể
	Khoản 3 Điều 20: “theo quy định của Bộ quản lý ngành” (khoản 5 Điều 68 Luật ATTP)

	Khoản 5 Điều 35
	Dẫn chiếu “Điều 18 của Quy định này” (nguyên tắc lựa chọn đối tượng kiểm tra) cho nội dung cập nhật dữ liệu (thuộc Điều 17)
	Khoản bị bỏ theo PA2

	Khoản 2, khoản 3 Điều 37
	Hai khoản cùng quy định “nội dung đánh giá”, trùng lặp
	Hợp nhất tại khoản 1 Điều 35

	Điểm thứ sáu khoản 2 Điều 15
	Nhóm dữ liệu giới hạn “thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương”, không thống nhất với các nhóm còn lại
	Bỏ cùng khoản 2 Điều 15 cũ

	Dự thảo Quyết định
	Căn cứ cuối thiếu dấu “;”; thiếu dòng “Theo đề nghị của …” và câu ban hành theo Mẫu số 20
	Bổ sung đủ theo Mẫu số 20

	Tiêu đề Quy định; tên Chương III, Chương VI
	“2026của”, “QĐ - UBND”, “NGUỒN GỐCVÀ”, “THÔNG TINVÀ”
	Sửa khoảng trắng; tên chương mới không còn các cụm này

	Khoản 14 Điều 3; khoản 1 Điều 17; khoản 4 Điều 18; khoản 2 Điều 20; khoản 3 Điều 30; khoản 3 Điều 37; Phụ lục
	“là liệu khoa học”, “để để”; “thay đổi độ mức nguy cơ”; “phương thứckiểm tra , lấy mẫu”; “R, và trạng thái”; “thẩm quyển”; “chuỗi ứng”; “Trường hơp”, “R ≥ 16hoặc”
	Sửa hoặc bỏ cùng khoản tương ứng

	Bố cục, tên điều, tên Phụ lục của dự thảo Quy định (bản ngày 08/10/2026)
	06 chương: Chương II “Dữ liệu của Hệ thống và truy xuất nguồn gốc”, Chương V “Phối hợp, bảo vệ dữ liệu và thông tin”, Chương VI “Trách nhiệm tổ chức thực hiện”; Điều 10 “Lộ trình triển khai Hệ thống” thuộc Chương II; tên Điều 19 “Sử dụng kết quả kiểm tra và vòng phản hồi”; tên Phụ lục “Phương pháp xác định R, mức ưu tiên và cảnh báo bắt buộc”
	Bản ngày 09/10/2026: gộp Chương V cũ (trừ Điều 20 “Cơ chế phối hợp”) vào Chương II “Dữ liệu của Hệ thống, bảo vệ dữ liệu và truy xuất nguồn gốc”; chuyển “Cơ chế phối hợp” (nay là Điều 23) và “Lộ trình triển khai Hệ thống” (nay là Điều 34) sang Chương V “Tổ chức thực hiện”; Quy định còn 05 chương, 36 điều, số điều được đánh lại. Tinh chỉnh lời văn, không thay đổi nội dung: tên Điều 22 “Cập nhật và sử dụng kết quả kiểm tra”; tên Phụ lục “Giá trị các thành phần C, k, P; trạng thái độ tin cậy dữ liệu D và các trường hợp cảnh báo bắt buộc”; khôi phục tiêu chí “kích ứng” tại mức k = 1 (Mục I Phụ lục), có tại Phụ lục VI NĐ 37/2026 và bản trước chỉnh lý, bị sót khi soạn.


V. NỘI DUNG PHÂN QUYỀN, PHÂN CẤP, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ, BÌNH ĐẲNG GIỚI, CHÍNH SÁCH DÂN TỘC
1. Phân quyền, phân cấp: dự thảo không phân cấp, ủy quyền thẩm quyền tại điểm c khoản 2 Điều 29 Luật PTĐT (điểm d khoản 1 Điều 57 Luật PTĐT). Sở An toàn thực phẩm tham mưu, chủ trì thực hiện; thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra của Giám đốc Sở và thẩm quyền phê duyệt kế hoạch kiểm tra chuyên đề của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố là thẩm quyền theo NĐ 217/2025. Thang C, k, P, công thức, ngưỡng, tiêu chí nhóm thực phẩm ưu tiên chỉ được sửa đổi bằng quyết định quy phạm pháp luật (khoản 5 Điều 15; tiêu chí nhóm thực phẩm ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều 16 là nội dung của Quy định). Sở Nội vụ cho ý kiến về phân cấp khi lấy ý kiến bắt buộc.
2. Thủ tục hành chính: dự thảo không quy định thủ tục hành chính. Các cơ chế của bản trước chỉnh lý có yếu tố thủ tục hành chính (đăng ký tài khoản, khai báo; đề nghị hiệu chỉnh dữ liệu; đề nghị xem xét lại mức độ ưu tiên, trả lời trong 15 ngày làm việc) đã được bỏ hoặc chuyển thành cơ chế phản hồi nghiệp vụ không có hồ sơ, thời hạn, văn bản kết quả (Điều 12). Việc kết nối tự nguyện (Điều 7) thực hiện theo hướng dẫn kỹ thuật, không có kết quả giải quyết. Kết luận chi tiết tại Bản đánh giá theo Mẫu số 06 Phụ lục IV NĐ 187/2025.
3. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số: Hệ thống sử dụng hạ tầng số, nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu và kho dữ liệu dùng chung của Thành phố (khoản 5 Điều 4, Điều 29, Điều 30); công cụ phân tích tự động chịu sự xem xét của người có thẩm quyền (khoản 2 Điều 4, khoản 4 Điều 20, khoản 3 Điều 24); ưu tiên sử dụng kết quả kiểm tra dựa trên dữ liệu điện tử (khoản 2 Điều 22). Đánh giá tại Mẫu số 06 mục II.3; Sở Khoa học và Công nghệ cho ý kiến.
4. Bình đẳng giới, chính sách dân tộc: dự thảo không có quy định phân biệt theo giới và không có quy định riêng về dân tộc; đánh giá tại Mẫu số 06.
VI. ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG, THÔNG SỐ BAN ĐẦU VÀ NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CHO Ý KIẾN
1. Tiêu chí tại điểm a khoản 1 Điều 16 được áp dụng khi Danh mục sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro trung bình, cao của Bộ quản lý ngành được ban hành và có hiệu lực; các tiêu chí tại điểm b, c, d, đ là cơ chế áp dụng chính. Ngoại lệ tại khoản 3 Điều 7 TT 48/2015 dẫn chiếu Điều 8 của Thông tư này, nhưng Điều 8 đã hết hiệu lực từ ngày 01/6/2026 (khoản 2 Điều 13 TT 17/2026).
2. Khoảng thời gian 24 tháng, 12 tháng (Điều 16) và thời hạn 03 ngày làm việc (khoản 1 Điều 22) là thông số ban đầu, được đánh giá, hiệu chỉnh sau 01 năm thi hành (khoản 1 Điều 35 dự thảo Quy định). Đối với kinh phí đầu tư 73.704.122.680 đồng, dự toán đã được đăng ký nhu cầu, được bố trí theo phân cấp ngân sách hiện hành; kinh phí vận hành 03 năm 2027 - 2029 dự kiến 28.547.000.000 đồng (khoảng 21.592.000.000 đồng đề nghị bố trí bổ sung cho Sở An toàn thực phẩm theo phương án ưu tiên và các biện pháp lồng ghép), chỉ tính các nội dung có tham số đơn giá; các đơn giá theo Báo giá số 2710/BG-CHECKEE (01 báo giá) và các đơn giá giả định được xác định lại bằng báo giá, thẩm định giá trước khi phê duyệt (tài liệu số 08). Việc lấy ý kiến doanh nghiệp, hiệp hội, đơn vị quản lý chợ đầu mối được thực hiện cùng đợt phát hành dự thảo 1-2; ý kiến được tổng hợp, tiếp thu, giải trình trong bản tổng hợp sau đợt lấy ý kiến.
3. Các điều về tổ chức dữ liệu, nhật ký, phân công trách nhiệm (Điều 5, khoản 1, khoản 2 Điều 6, Điều 8, 9, 18, 23 đến 31, 34) không được liệt kê thành dòng riêng trong bảng Mục II. Đề nghị cơ quan thẩm định cho ý kiến về việc có phải đánh giá theo điểm a khoản 4 Điều 7 Luật Phát triển đô thị đối với các nội dung này hay không.
4. Về thông báo theo điều ước quốc tế: Sở An toàn thực phẩm gửi dự thảo đến Văn phòng SPS Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) trong đợt tham vấn để lấy ý kiến về việc thông báo theo các điều ước quốc tế có liên quan; trường hợp phải thông báo, thời điểm trình ký và ngày có hiệu lực của Quyết định được bố trí phù hợp với thời hạn góp ý theo quy định.
